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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác 

hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính 
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 
năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước 
vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Bộ 
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Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ 
tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao 
thông công cộng; 

Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám 
sát hành trình của xe ô tô; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải (Tờ trình 1870/TTr-SGTVT ngày 16 
tháng 5 năm 2014) và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Công văn số 1600/STP-VB 
ngày 01 tháng 4 năm 2014), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức, quản lý, khai thác 
hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 và 
thay thế các Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 và Quyết 
định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải, Thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Văn bản này quy định việc tổ chức quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành 
khách bằng xe buýt, xe đưa rước học sinh - sinh viên, công nhân trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh và vận tải hành khách bằng xe buýt đến các tỉnh liền kề (sau đây 
gọi tắt là hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt). 

2. Văn bản này không điều chỉnh loại hình vận chuyển khách du lịch tham quan 
trên địa bàn Thành phố bằng hình thức vận chuyển như xe buýt và xe đưa rước cán 
bộ, nhân viên do doanh nghiệp tự tổ chức. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Liên hiệp 
Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách 
bằng xe buýt và hợp đồng theo quy định của pháp luật tham gia khai thác hoạt động 
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp vận tải). 

2. Các tổ chức, cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân Thành phố phân công 
quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

3. Các doanh nghiệp có liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt 
động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý, khai thác, tổng hợp, phân tích và lưu trữ dữ 
liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo hợp đồng đã ký kết với doanh 
nghiệp vận tải (sau đây gọi tắt là đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình). 
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5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt. 

6. Hành khách đi xe buýt. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là hoạt động vận tải hành khách 
bằng ô tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ 
vận hành. 

2. Tuyến xe buýt là tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô, có điểm đầu, 
điểm cuối và các điểm dừng đón, trả khách theo quy định. 

a) Tuyến xe buýt đô thị là tuyến xe buýt có điểm đầu, điểm cuối tuyến trong đô thị; 

b) Tuyến xe buýt nội tỉnh là tuyến xe buýt hoạt động trong phạm vi tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nối các thành phố, thị xã, huyện, khu công nghiệp, khu du lịch; 

c) Tuyến xe buýt liền kề là tuyến xe buýt có lộ trình đi từ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đến các tỉnh liền kề, các khu công nghiệp, khu du lịch (điểm đầu, 
điểm cuối và lộ trình của một tuyến không vượt quá 2 tỉnh, thành phố; nếu điểm đầu 
hoặc điểm cuối thuộc đô thị loại đặc biệt thì tuyến không vượt quá 3 tỉnh, thành phố). 

d) Ngoài các tuyến xe buýt có chế độ chạy xe thông thường nêu tại Điểm a, b, c 
Khoản này, còn có các tuyến xe buýt có chế độ chạy xe được quy định riêng như sau: 

- Tuyến chạy nhanh là tuyến xe chạy suốt từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến hoặc 
chỉ dừng một số điểm dừng, nhà chờ trên tuyến; 

- Tuyến xe chạy đêm; 

- Tuyến xe đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức,... theo hình thức 
tuyến cố định và hợp đồng; 

- Tuyến xe buýt được chạy trên làn đường dành riêng hoặc ưu tiên. 

đ) Tuyến xe buýt phổ thông là tuyến xe buýt hoạt động theo chế độ thông thường 
nêu tại Điểm a và b Khoản này. 

3. Xe buýt là xe ô tô chở hành khách có thiết kế từ 17 ghế trở lên và có diện tích 
sàn xe dành cho hành khách đứng (diện tích dành cho 1 hành khách đứng là 0,125m2) 
theo tiêu chuẩn quy định. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, xe 12 chỗ ngồi được đầu tư từ 
năm 2002, được phép hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt cho 
đến hết niên hạn sử dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 
tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở 
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hàng và xe ô tô chở người. Riêng các xe hoạt động đưa rước học sinh, sinh viên, công 
nhân theo hình thức hợp đồng có trợ giá phải đảm bảo đủ ghế ngồi. 

4. Điểm dừng xe buýt là những vị trí xe buýt phải dừng để đón hoặc trả khách 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

5. Điểm đầu, điểm cuối của tuyến xe buýt là nơi bắt đầu, kết thúc của một hành 
trình xe chạy trên một tuyến. 

6. Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt: Ngoài hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ chung cho việc hoạt động của các 
phương tiện cơ giới và người đi bộ còn có: nhà ga hành khách, đầu mối trung chuyển 
xe buýt theo quy hoạch, làn đường xe buýt hoạt động, đường dành riêng, đường ưu 
tiên cho xe buýt, điểm đầu, điểm cuối, trạm trung chuyển xe buýt, điểm dừng, nhà 
chờ xe buýt, biển báo và các vạch dừng xe buýt tại các điểm dừng, bãi đỗ dành cho 
xe buýt, bãi giữ xe cho hành khách đi xe buýt và các công trình phụ trợ khác phục vụ 
hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

7. Biểu đồ chạy xe buýt trên một tuyến là tổng hợp các lịch trình chạy xe của các 
chuyến xe tham gia vận chuyển trên tuyến trong một thời gian nhất định. 

8. Người khuyết tật là những người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ 
thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng 
hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn. 

9. Lệnh vận chuyển là chứng từ để ghi chép hành trình, lịch trình chạy xe theo 
từng chuyến. 

10. Doanh nghiệp vận tải tham gia khai thác tuyến xe buýt (kể cả hoạt động đưa 
rước học sinh, sinh viên và công nhân theo hình thức hợp đồng) là doanh nghiệp, 
Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã có chức năng kinh doanh vận tải theo quy định. 

11. Đại lý bán vé xe buýt là các tổ chức, cá nhân được ủy quyền bán vé cho hành 
khách. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

Điều 4. Thông tin kết cấu ha tầng phuc vu hoat đông vân tải hành khách o • o 1 • • • • o • 
công công bằng xe buýt 
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Điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng và nhà chờ xe buýt theo quy định tại Điều 26 
Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận 
tải. 

Ngoài quy định này, các điểm dừng xe buýt dùng cho tuyến xe buýt đưa rước 
học sinh, sinh viên, công nhân, tuyến xe buýt nhanh được ghi thêm giờ chạy cụ thể 
trong ngày và có biểu trưng phân biệt các tuyến xe buýt được trợ giá, tuyến xe buýt 
không có trợ giá, xe đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân. 

Điều 5. Quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt 

1. Việc tổ chức đầu tư xây dựng các kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt được thực hiện từ các nguồn kinh phí sau đây: 

a) Ngân sách nhà nước, quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị và các nguồn vốn 
huy động khác; Riêng đối với chi phí duy trì và phát triển bãi giữ xe hai bánh miễn 
phí cho hành khách đi xe buýt được sử dụng từ nguồn tiền xử phạt vi phạm hợp đồng 
đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị. 

b) Khi thực hiện nhiệm vụ theo Điểm a Khoản này, Trung tâm Quản lý và Điều 
hành vận tải hành khách công cộng đảm bảo các thủ tục theo quy định về quản lý đầu 
tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng hiện hành. 

2. Quy định kỹ thuật 

Ngoài quy định tại Điều 26 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 
năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải các điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng và nhà chờ 
xe buýt phải đáp ứng thêm các quy định sau: 

a) Quy định kỹ thuật chung: 

- Khoảng cách giữa các điểm dừng, nhà chờ xe buýt là từ 300 - 700 mét ở nội 
thành và từ 800 - 3.000 mét ở ngoại thành, tại mỗi điểm dừng phải có biển báo hiệu 
điểm dừng xe buýt theo quy định; lưu ý bố trí các điểm lập điểm dừng, nhà chờ ở 
những nơi đủ điều kiện thuận lợi giao thông, thu hút dân cư khu vực. 

Riêng các bệnh viện, trường học và các khu vực có nhu cầu đi lại của hành 
khách, có địa điểm thuận lợi có thể bố trí thêm điểm dừng, nhà chờ đến gần cửa ra 
vào, phải đảm bảo an toàn giao thông của khu vực và do Sở Giao thông vận tải cho 
phép. Tại các đường không có dải phân cách giữa, điểm dừng, nhà chờ không được 
đặt đối diện nhau, phải cách nhau tối thiểu 25 mét. Khoảng cách giữa các điểm dừng, 
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nhà chờ trên các tuyến phục vụ cho các đối tượng riêng và các tuyến phục vụ cho các 
yêu cầu riêng do Sở Giao thông vận tải xem xét từng trường hợp; điểm dừng, nhà chờ 
xe buýt phải bố trí cách bờ mép giao lộ tối thiểu là 50 mét; 

- Điểm dừng, nhà chờ phục vụ người khuyết tật sử dụng xe lăn phải xây dựng lối 
lên xuống thuận tiện cho xe lăn và có vị trí dành riêng cho người khuyết tật sử dụng 
xe lăn đậu chờ xe buýt; 

- Điểm dừng, nhà chờ không được che chắn hoặc ảnh hưởng đến các biển báo 
giao thông, đèn tín hiệu giao thông, các trụ nước cứu hỏa, các công trình dành riêng 
cho người khuyết tật, các công trình ngầm của các ngành viên thông, truyền thông, 
điện lực, cấp thoát nước trong phạm vi an toàn của đường sắt, trước cổng và trong 
phạm vi 5 mét hai bên cổng, trụ sở cơ quan, tổ chức; điểm dừng, nhà chờ xe buýt 
không được lắp đặt tại những nơi cần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông như 
các lãnh sự quán, khu ngoại giao, Ủy ban nhân dân các cấp, trụ sở cơ quan công an, 
ngân hàng, nhà thờ, đền, chùa; 

- Mỗi điểm dừng, nhà chờ xe buýt đều có số hiệu riêng và được thể hiện trên bản 
đồ để quản lý và thông tin cho hành khách đi xe buýt; 

- Trên các trục lộ, quốc lộ thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải, điểm 
dừng, nhà chờ được lắp đặt trên dải phân cách phải đảm bảo bề rộng tối thiểu từ 01 
mét trở lên đối với điểm dừng và từ 1,5 mét trở lên đối với nhà chờ, có trang bị các 
kết cấu hạ tầng liên quan đảm bảo thuận lợi cho hành khách sử dụng xe buýt như: lan 
can bảo vệ, tay vịn, biển báo, vạch đi bộ, gờ giảm tốc, đèn tín hiệu,...; xe buýt lưu 
thông trên làn dành riêng hoặc ưu tiên kế cận dải phân cách. 

b) Quy định kỹ thuật riêng cho điểm dừng xe buýt: 

- Vị trí sử dụng làm điểm dừng phải thích hợp với điều kiện thực tế của vỉa hè 
và khu vực xung quanh, bảo đảm có không gian thông thoáng, mỹ quan, dê quan sát 
và có chừa lối đi trên lề cho khách bộ hành; 

- Mỗi điểm dừng trên trục đường chỉ được bố trí tối đa cho 03 tuyến xe buýt sử 
dụng chung làm điểm dừng đón, trả khách; trường hợp nhiều hơn phải tổ chức tách 
và bố trí thêm điểm dừng cho phù hợp với biểu đồ tuyến xe buýt qua điểm tạo thuận 
lợi, an toàn cho xe buýt và hành khách; khoảng cách giữa 2 điểm dừng phải cách 
nhau từ 15 đến 30 mét trong một cụm điểm dừng đón, trả khách và điểm dừng của 2 
đầu của cụm điểm dừng phải đảm bảo khoảng cách quy định tại Điểm a Khoản này; 
các trường hợp khác do Sở Giao thông vận tải quyết định; 
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- Đối với các tuyến xe buýt đưa rước học sinh, sinh viên, công nhân có địa điểm 
hẹn trước và các tuyến xe buýt nhanh phải bố trí trụ điểm dừng tại các điểm không 
trùng với điểm dừng của xe buýt trên tuyến và thuận tiện cho hành khách, đồng thời 
phù hợp an toàn giao thông; trường hợp phải bố trí trùng do Sở Giao thông vận tải 
quyết định. 

c) Quy định kỹ thuật riêng cho nhà chờ: 

- Nhà chờ xe buýt phải lắp đặt cách mép lề tối thiểu 1,5 mét trừ trường hợp vỉa 
hè có khoét lề; 

- Vỉa hè từ 5 mét trở lên trong nội đô và từ 2,5 mét trở lên ngoài nội đô phải lắp 
nhà chờ xe buýt; các trường hợp khác do Sở Giao thông vận tải quyết định; 

- Nhà chờ xe buýt phải dành diện tích ít nhất 1,5m2 để thể hiện thông tin xe buýt 
(không tính diện tích bảng phụ trong trường hợp nhà chờ có bảng phụ). Nội dung thể 
hiện thông tin trên nhà chờ xe buýt do Sở Giao thông vận tải quy định. 

d) Quy định riêng của vạch dừng xe buýt: Phải thực hiện đúng quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về "Báo hiệu đường bộ QCVN41:2012/BGTVT" phần vạch số 1.17. 

đ) Quy định riêng khi khoét vịnh: Vỉa hè để khoét lề phải rộng từ 4 mét trở lên, 
phần vỉa hè còn lại sau khi cắt gọt phải có bề rộng lớn hơn 1,5 mét và chiều cao vỉa 
hè với mặt đường phải phù hợp để đảm bảo cho hành khách có nhu cầu đi lại thuận 
lợi. 

3. Thời gian tối đa khắc phục hư hỏng kể từ khi được phát hiện hoặc giao 
nhiệm vụ: 

a) Đối với điểm dừng, biển báo trên tuyến xe buýt: 

Hạng mục công tác Thời gian thực hiện 

Di dời, thay thế hoặc lắp đặt 5 - 7 ngày 

Tháo dỡ 1 ngày 

Vệ sinh sơn mới 5 ngày 

Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 2 - 5 ngày 

b) Đối với nhà chờ xe buýt: 
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Hạng mục công tác Thời gian thực hiện 

Di dời, thay thế hoặc lắp đặt 10 - 15 ngày 

Tháo dỡ 7 ngày 

Vệ sinh sơn mới 10 ngày 

Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ 2 - 5 ngày 

c) Trường hợp điểm dừng, nhà chờ, biển báo trên tuyến xe buýt bị sự cố (gãy đổ, 
bảng trụ bị xô lệch hoặc thiếu mất thông tin), Trung tâm Quản lý và Điều hành vận 
tải hành khách công cộng phải có biện pháp khắc phục ngay trong ngày. 

4. Việc di dời điểm dừng, nhà chờ xe buýt chỉ được thực hiện trong trường hợp 
để sửa chữa, mở rộng đường giao thông hoặc có sự thay đổi về tổ chức giao thông, sự 
thay đổi về lộ trình hoạt động của tuyến xe buýt làm cho điểm dừng, nhà chờ xe buýt 
bị mất tác dụng hoặc khi có kiến nghị hợp lý của tổ chức, cá nhân liên quan. 

5. Việc quảng cáo trên các điểm dừng, nhà chờ phải thực hiện đúng các quy định 
hiện hành về đấu giá và sử dụng phần khấu hao cơ bản để tái đầu tư. Nguồn thu từ 
quảng cáo, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng được sử 
dụng theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thu. 

6. Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng có trách 
nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan để 
đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh cho các kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt. 

7. Từ năm 2015, triển khai đầu tư xây dựng các bảng điện tử hiển thị thông tin 
cho hành khách được biết, bố trí tại các nhà ga, trạm trung chuyển xe buýt; tiếp tục 
nghiên cứu lắp đặt các trạm thông tin xe buýt tại các nơi tập trung nhiều đối tượng 
hành khách đi lại như: nhà ga, trạm trung chuyển xe buýt, điểm dừng, nhà chờ để 
hành khách thuận tiện tra cứu thông tin. 

8. Tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt, điểm đầu, cuối tuyến phải xây dựng lối 
lên xuống và các hạng mục công trình phụ trợ thuận tiện cho người khuyết tật sử 
dụng. Lộ trình để cải tạo các điểm dừng dừng, nhà chờ xe buýt, điểm đầu, cuối tuyến, 
nhà ga phục vụ cho người khuyết tật như sau: 

a) Đến năm 2015 có ít nhất 50% các điểm đầu, cuối tuyến, nhà ga và có ít nhất 
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10% các điểm dừng, nhà chờ xe buýt bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật; 

b) Đến năm 2017 có ít nhất 75% các điểm đầu, cuối tuyến, nhà ga và ít nhất 
15% các điểm dừng, nhà chờ xe buýt bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật; 

c) Đến ngày 01 tháng 01 năm 2020 tất cả điểm đầu, cuối tuyến, nhà ga và ít nhất 
20% các điểm dừng, nhà chờ xe buýt bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người 
khuyết tật. 

Điều 6. Thời gian hoạt động xe buýt 

1. Thời gian hoạt động trong ngày của từng tuyến xe buýt được quy định trong 
biểu đồ chạy xe, đảm bảo tối thiểu 12 giờ/ngày. Sở Giao thông vận tải quyết định cụ 
thể các trường hợp đặc biệt đối với các tuyến xe buýt có thời gian hoạt động ít hơn 12 
giờ/ngày. 

2. Doanh nghiệp vận tải căn cứ vào biểu đồ chạy xe để bố trí đúng loại xe chạy; 
xe buýt phải chạy đúng giờ, dừng đúng điểm dừng, nhà chờ quy định theo biểu đồ 
chạy xe đã công bố. 

Điều 7. Phương tiện vận chuyển 

1. Tiêu chuẩn xe buýt: 

a) Xe hoạt động trên tuyến phải là xe ô tô đủ điều kiện theo quy định do Sở Giao 
thông vận tải hướng dẫn cụ thể. Trong đó, ưu tiên đầu tư xe buýt sử dụng nhiên liệu 
sạch; tuyệt đối không được làm ba-ga trên mui xe để hàng; trên xe phải có chuông 
điện báo hiệu lên xuống và có đủ tay vịn cho hành khách; phải dành 02 hàng ghế cho 
người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ có thai, có màu riêng, trên đó có 
ghi chữ "ghế dành riêng" hoặc biểu trưng; 

b) Màu sơn của xe buýt theo quy định của Sở Giao thông vận tải; 

c) Trên một số tuyến đường chật hẹp, lưu lượng hành khách thấp được sử dụng 
loại xe 12 chỗ ngồi theo niên hạn được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quy định này; 

d) Trên một số trục lộ có dải phân cách hai bên rộng từ 1,2 mét trở lên phải tổ 
chức xe buýt lưu thông trên làn dành riêng kế cận dải phân cách, không được lưu 
thông trong làn xe 2 - 3 bánh; 

đ) Xe buýt phải kẻ vạch chiều cao 1,3 mét tại cửa lên để phục vụ miễn phí cho 
trẻ em (ngoại trừ xe 12 chỗ); 
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e) Đối với xe buýt phục vụ người khuyết tật phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật 
riêng do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể theo quy định pháp luật; 

g) Xe buýt phải được kiểm tra bảo đảm an toàn kỹ thuật hàng ngày trước khi 
đưa vào hoạt động; 

h) Lộ trình để đầu tư thay thế xe buýt đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về giao thông 
tiếp cận (xe có lắp đặt thiết bị nâng hạ, xe sàn thấp và sàn bán thấp thuận lợi cho 
người khuyết tật sử dụng) theo từng thời kỳ như sau: 

- Đến năm 2015 phải đáp ứng 5%; 

- Đến năm 2020 phải đáp ứng 10%; 

- Đến năm 2025 phải đáp ứng 15%. 

Sở Giao thông vận tải quy định cụ thể số lượng xe buýt trên từng tuyến xe buýt 
sẽ đầu tư thay thế, nhằm đáp ứng tỷ lệ số lượng xe buýt phù hợp với tiêu chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về giao thông tiếp cận theo từng thời kỳ nêu trên. 

i) Xe buýt phải đảm bảo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và lắp 
đặt một số thiết bị khác theo quy định của Sở Giao thông vận tải nhằm phục vụ công 
tác quản lý, điều hành và thông tin. 

2. Đặc điểm nhận dạng xe buýt: 

a) Bên ngoài xe: ở phía trước và sau xe phải dán biểu trưng theo quy định, số 
hiệu tuyến, điểm đầu, điểm cuối của tuyến xe buýt; bên phải thành xe thể hiện số hiệu 
tuyến, giá vé và số điện thoại của doanh nghiệp vận tải. Các xe buýt mới đầu tư trong 
giai đoạn từ nay đến năm 2015 phải trang bị thông tin phía trước và sau xe buýt (tên 
tuyến, số hiệu tuyến, một số điểm chính tuyến đi qua) hiển thị bằng đèn led (viết tắt 
của Light-Emitting-Diode có nghĩa là đi-ốt phát sáng); 

b) Bên trong xe: Thể hiện các thông tin về biển số xe, tên lái xe, nhân viên phục 
vụ trên xe; số điện thoại đường dây nóng; nội quy dành cho hành khách ở vị trí hành 
khách dễ nhận biết; 

c) Việc quảng cáo trên xe buýt (bên trong lẫn bên ngoài thành xe buýt) thực hiện 
đúng theo quy định hiện hành. 

d) Nội dung niêm yết, kích thước, kiểu chữ, màu sắc, vị trí của các loại thông tin 
trên được Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng quy định, 
hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. 
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3. Số hiệu tuyến xe buýt do Sở Giao thông vận tải quy định và điều chỉnh cho 
phù hợp trong công tác quản lý. 

4. Tần suất xe chạy: 

a) Tần suất xe chạy đối với các tuyến xe buýt thuộc phạm vi đô thị không được 
vượt quá 30 phút/lượt xe xuất bến; trong trường hợp đặc biệt, nếu tần suất vượt quá 
quy định phải được sự đồng ý của Sở Giao thông vận tải; 

b) Tần suất xe chạy đối với các tuyến xe buýt khác không được vượt quá 45 
phút/lượt xe xuất bến, nếu tần suất vượt quá quy định phải được sự đồng ý của Sở 
Giao thông vận tải. 

5. Các chứng từ mang theo xe buýt: 

Ngoài các loại giấy tờ mang theo xe được pháp luật quy định, xe buýt phải có 
lệnh vận chuyển để theo dõi hoạt động của các tuyến xe buýt. 

Điều 8. Vé xe buýt 

1. Có 2 loại vé: vé lượt và vé bán trước. 

2. Vé lượt là chứng từ để hành khách sử dụng đi một lượt trên một tuyến xe 
buýt. Vé bán trước là chứng từ để hành khách sử dụng đi lại thường xuyên trong một 
thời gian một tháng hoặc dài hơn, trên một hoặc nhiều tuyến xe buýt. 

3. Ngoài các loại vé nêu trên, Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định các loại 
vé cho các đối tượng ưu tiên, với giá vé thấp hơn hoặc miễn phí. 

4. Vé lượt do các doanh nghiệp vận tải tự in ấn, quản lý và phát hành theo quy 
định chung về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ đồng thời theo mẫu chung do 
Sở Giao thông vận tải quy định. 

5. Các loại vé bán trước do Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách 
công cộng in ấn, quản lý và phát hành theo quy định. 

6. Giá vé trên các tuyến xe buýt không trợ giá do doanh nghiệp vận tải kê khai 
và niêm yết theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng 
dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

8. Thẻ ưu tiên: được hành khách sử dụng đi lại miễn phí trên các tuyến xe buýt 
của Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách 
công cộng cấp theo quy định. 
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9. Khuyến khích áp dụng thẻ thông minh thay cho vé giấy. 

Điều 9. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt 

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng đối với lái xe buýt: 

a) Tiêu chuẩn về tuổi: 

- Đối với ô tô buýt từ 10 đến 30 chỗ ngồi: Người đủ 24 tuổi trở lên; 

- Đối với ô tô buýt trên 30 chỗ ngồi: Nam đủ 27 tuổi đến 55 tuổi, nữ đủ 27 tuổi 
đến 50 tuổi. 

b) Tiêu chuẩn về hạng giấy phép lái xe: 

- Đối với ô tô buýt từ 10 đến 30 chỗ ngồi: có giấy phép lái xe hạng D trở lên; 

- Đối với ô tô buýt trên 30 chỗ ngồi: có giấy phép lái xe hạng E trở lên. 

c) Tiêu chuẩn về sức khỏe: có giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế quận -
huyện cấp không quá 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe khi nộp hồ sơ xin 
việc. 

d) Điều kiện về nhân thân: lái xe không phải là người đang trong thời gian bị 
cấm hành nghề theo quy định của pháp luật. 

đ) Đã hoàn thành lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn 
giao thông và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy 
định. 

2. Nhân viên phục vụ trên xe buýt: 

a) Vị trí, chức trách và nhiệm vụ của nhân viên phục vụ trên xe buýt: 

- Bán vé đúng giá; trao vé cho hành khách; kiểm tra vé đúng quy định; 

- Có thái độ phục vụ đúng mực, không phân biệt đối xử với hành khách sử dụng 
vé bán trước, người khuyết tật và người cao tuổi được miễn vé theo quy định. 

b) Quản lý nhân viên phục vụ trên xe buýt: 

Đã hoàn thành lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn 
giao thông và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy 
định. 

3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt khi làm việc phải đeo bảng tên và 
mặc đồng phục, phải hiểu biết những quy định về vận tải hành khách, có trách nhiệm 
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cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xe 
buýt, thông tin tuyến, giải thích, hướng dẫn đầy đủ cho hành khách. Giúp lên xuống 
an toàn và ổn định chỗ ngồi cho hành khách, nhất là đối với người cao tuổi, người 
khuyết tật, trẻ em và phụ nữ có thai; không nhận chở xe đạp, xe 02 bánh gắn máy, 
hàng hóa cồng kềnh, hàng tanh hôi, lây nhiễm, gia súc gia cầm, chất dễ cháy nổ, hàng 
cấm vận chuyển trên xe buýt. 

Chương III 
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CỦA NHÀ NƯỚC CHO HOẠT ĐỘNG 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

Điều 10. Trợ giá của Nhà nước 

1. Cơ chế trợ giá cho tuyến xe buýt phổ thông có trợ giá, hoạt động đưa rước 
học sinh, sinh viên và công nhân được quy định như sau: 

- Phương thức trợ giá theo chuyến xe đối với từng tuyến, từng nhóm loại xe cụ 
thể. 

- Công thức tính: Kinh phí trợ giá = Tổng chi phí chuyến xe - doanh thu đặt 
hàng hoặc đấu thầu. 

Trong đó: 

+ Tổng chi phí chuyến xe được tính toán theo quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố ban hành về đơn giá chi phí vận chuyển hành khách công cộng bằng xe 
buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

+ Doanh thu đặt hàng hoặc đấu thầu được xây dựng trên cơ sở khối lượng thực 
hiện thực tế được thống kê của các năm liền kề trước đó, khảo sát thực tế làm cơ sở 
dự báo mức tăng trưởng khối lượng hành khách vận chuyển và giá vé bình quân của 
tuyến. 

- Đối với hoạt động đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có đóng góp của 
phụ huynh, mức trợ giá của Nhà nước được xác định theo từng niên học do Sở Giao 
thông vận tải xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt với mức cụ thể 
đồng/lượt học sinh. Riêng các tuyến xe buýt đưa rước học sinh, sinh viên theo hình 
thức tuyến áp dụng phương thức trợ giá như các tuyến xe buýt phổ thông thông qua 
công tác đặt hàng. 
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- Đối với hoạt động đưa rước công nhân theo hình thức hợp đồng có trợ giá: 
Mức trợ giá trên chi phí tối đa là 25% đối với các tuyến xe buýt đưa rước công nhân 
theo hình thức hợp đồng có phần đóng góp của doanh nghiệp và công nhân, có lộ 
trình thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đối với các tuyến xe buýt đưa rước 
công nhân theo hình thức hợp đồng có phần đóng góp của doanh nghiệp và công 
nhân, có phần lộ trình kết nối với các tỉnh liền kề nhỏ hơn 20% cự ly tuyến, với mức 
trợ giá trên chi phí tối đa là 15%. 

2. Thực hiện cơ chế đấu thầu, hoặc chỉ định thầu và đặt hàng khai thác tuyến xe 
buýt theo kế hoạch của Sở Giao thông vận tải. Các tuyến xe buýt có trợ giá phải thực 
hiện đấu thầu khai thác tuyến xe buýt khi mở mới (ngoại trừ các tuyến xe buýt đưa 
rước học sinh, sinh viên và công nhân theo hình thức hợp đồng có trợ giá). Trường 
hợp đặc biệt, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc mở mới tuyến xe buýt có 
trợ giá thông qua hình thức chỉ định khai thác trong thời gian nhất định vì mục đích 
chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện trợ giá cho hoạt động xe buýt: Ngân sách nhà nước. 

Điêu 11. Hô trợ của Nhà nước vê kêt câu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải • • o 1 • • • • o • 
hành khách công cộng bằng xe buýt 

Thành phố tạo điều kiện cho Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành 
khách công cộng sử dụng, quản lý và khai thác các khu đất tại các quận - huyện để 
làm điểm đầu, cuối tuyến, đầu mối trung chuyển hành khách đi xe buýt và bãi kỹ 
thuật xe buýt theo quy hoạch. 

Chương IV 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT 

Điêu 12. Ủy ban nhân dân Thành phố 

1. Phê duyệt 

a) Mô hình tổ chức hoạt động xe buýt. 

b) Quy hoạch, phát triển mạng lưới tuyến xe buýt, quy hoạch hệ thống kết cấu 
hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

c) Các tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá chi phí vận chuyển hành 
khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên 
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địa bàn Thành phố Hồ Chí, khung giá vé, các chính sách miễn giảm giá vé cho hoạt 
động xe buýt. 

d) Kế hoạch đầu tư cho hoạt động xe buýt bằng vốn ngân sách. 

2. Ban hành các chính sách ưu đãi trong hoạt động xe buýt. 

3. Chấp thuận chủ trương về sử dụng nguồn vốn nhằm phục vụ các hoạt động 
vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, quyết định giao dự toán chi ngân sách 
nhà nước về trợ giá xe buýt. 

Điều 13. Sở Giao thông vận tải 

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố 
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xe buýt trên địa bàn Thành phố, 
có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân Thành phố các nội dung tại Điều 12 của Quy 
định này. 

2. Sở Giao thông vận tải có quyền: 

a) Giao nhiệm vụ kế hoạch hàng năm về vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt; 

b) Quyết định mở tuyến mới bao gồm tuyến xe buýt được trợ giá và tuyến xe 
buýt không trợ giá; quyết định điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt; về số lượng xe kể cả 
số xe dự phòng cần cho mỗi tuyến xe buýt, về quy cách và chủng loại xe chạy trên 
từng tuyến; số chuyến xe hoạt động trong ngày trên từng tuyến; quyết định dừng hoạt 
động đối với các tuyến xe buýt không hiệu quả và không theo quy hoạch. Quyết định 
các tuyến xe buýt có chế độ chạy xe được quy định riêng; 

c) Quyết định danh mục, vị trí cụ thể của kết cấu hạ tầng mỗi tuyến xe buýt; 
quyết định chọn phối cảnh và duyệt thiết kế - dự toán mẫu biển báo, nhà chờ; phê 
duyệt chủ trương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho xe buýt hoạt động và 
quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng 
phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của 
pháp luật; 

d) Thực hiện quy hoạch về tổ chức đầu mối doanh nghiệp vận tải hoạt động 
trong lĩnh vực xe buýt; phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phân bổ dự toán chi ngân sách 
đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị; 

đ) Công bố các loại ưu tiên trong lưu thông của xe buýt trên từng tuyến đường 
cụ thể; ban hành nội quy đi xe buýt; 
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e) Thẩm tra dự toán, quyết định giao dự toán đặt hàng; Phê duyệt giá gói thầu và 
giá trị đặt hàng của từng tuyến xe buýt; Kiểm tra và xét duyệt quyết toán kinh phí trợ 
giá xe buýt; Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn lập hồ sơ đấu thầu khai 
thác tuyến xe buýt. 

g) Công bố giá vé cụ thể cho từng luồng tuyến xe buýt trên cơ sở khung giá vé 
đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

h) Quyết định đình chỉ khai thác tuyến xe buýt của doanh nghiệp vận tải có hành 
vi vi phạm nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận chuyển hành khách 
công cộng bằng xe buýt. 

i) Giám sát chất lượng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe 
buýt đối với doanh nghiệp vận tải và Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành 
khách công cộng. 

k) Thống nhất với các Sở Giao thông vận tải có liên quan trong việc công bố 
mở, điều chỉnh, dừng hoạt động đối với tuyến xe buýt liền kề. 

l) Quản lý Quỹ phát triển vận tải hành khách công cộng của Thành phố (nếu có). 

m) Ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát chi tiền trợ giá cho hoạt động xe buýt 
thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải. 

n) Ban hành kiểu dáng, tiêu chuẩn và màu sơn xe buýt. 

o) Ban hành quy định về việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu của thiết bị 
giám sát hành trình theo mô hình dữ liệu được tập trung từ thiết bị giám sát hành 
trình về máy chủ Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng 
phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động xe buýt theo quy định. 

p) Ban hành quy định về kiểm tra và đối chiếu số chuyến thực hiện để thanh 
quyết toán trợ giá đối với các tuyến xe buýt áp dụng hình thức giám sát hoạt động xe 
buýt qua thiết bị giám sát hành trình, sau khi hệ thống đã được thử nghiệm và hoàn 
chỉnh đưa vào sử dụng chính thức trên cơ sở thống nhất với Sở Tài chính và đã được 
Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận chủ trương. 

q) Phối hợp với Sở Tài chính và Sở - Ngành liên quan ban hành quy trình triển 
khai áp dụng thẻ thông minh thay cho vé giấy trên cơ sở đã được Ủy ban nhân dân 
Thành phố thông qua phương án triển khai thực hiện. 

r) Ban hành quy định về tiêu chí và quy trình tổ chức tuyến xe buýt. 

Điều 14. Sở Tài chính 
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Sở Tài chính là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về 
tài chính cho hoạt động xe buýt, ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn đã được phân 
công, Sở Tài chính có trách nhiệm: 

1. Thẩm định và thông báo thẩm định quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt. 

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải lập đơn giá chi phí vận chuyển hành 
khách công cộng bằng xe buýt; xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thống nhất với Sở Giao thông vận tải ban hành quy định về kiểm tra và đối 
chiếu số chuyến thực hiện để thanh quyết toán trợ giá đối với các tuyến xe buýt áp 
dụng hình thức giám sát hoạt động xe buýt qua thiết bị giám sát hành trình và quy 
trình triển khai áp dụng thẻ thông minh thay cho vé giấy. 

4. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sử 
dụng các nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động xe buýt theo quy định. 

Điều 15. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phân 
công, Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc ủy quyền cho các Phòng Giáo dục và đào tạo 
quận, huyện) được giao các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Xác nhận cụ thể số buổi học trong ngày và số lượt đi xe đưa rước/ngày/học 
sinh tại từng trường, lớp có tham gia đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có 
trợ giá của Nhà nước khi có yêu cầu. 

2. Chỉ đạo hiệu trưởng các trường học có tham gia hoạt động đưa rước học sinh 
thực hiện: 

a) Phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, 
các doanh nghiệp vận tải tổ chức thực hiện tốt chương trình đưa rước học sinh có trợ 
giá. 

b) Bố trí vị trí dừng đỗ cho các phương tiện của doanh nghiệp vận tải tham gia 
đưa rước học sinh nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông tại khuôn viên và trước 
cổng trường học. 

c) Cung cấp thông tin về số lượng học sinh tham gia đưa rước và thời gian học 
cụ thể tại từng trường. 

d) Chịu trách nhiệm trong việc xác nhận số lượng và số lượt học sinh tham gia 
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đưa rước, số chuyến, loại phương tiện và số phương tiện tham gia đưa rước theo quy 
định. 

3. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc xây dựng kế hoạch vận chuyển 
và quản lý hoạt động đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có trợ giá. 

Điêu 16. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phân 
công, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Phối hợp và hỗ trợ Sở Giao thông vận tải trong công tác tổ chức, quản lý hoạt 
động xe buýt và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công 
cộng bằng xe buýt. 

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các hợp tác xã kinh doanh vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố theo quy định. 

Điêu 17. Nhiệm vụ và quyên hạn của Trung tâm Quản lý và Điêu hành vận 
tải hành khách công cộng 

1. Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng là cơ quan 
quản lý tuyến xe buýt, có trách nhiệm trình Sở Giao thông vận tải: 

a) Kế hoạch hàng năm về phát triển hoạt động xe buýt, bao gồm sản lượng, 
phương tiện, luồng tuyến, trợ giá, điều chỉnh giá vé, đấu thầu, đặt hàng khai thác 
tuyến xe buýt và các dịch vụ liên quan đến hoạt động xe buýt, đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kiểm tra 
trên tuyến, thông tin tuyên truyền, doanh nghiệp vận tải tham gia khai thác tuyến. 

b) Các danh mục vị trí cụ thể của kết cấu hạ tầng mỗi tuyến xe buýt; phối cảnh 
và mẫu thiết kế - dự toán biển báo, nhà chờ. 

c) Các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động xe buýt trên địa bàn 
Thành phố. 

d) Phương án mở mới tuyến, dừng hoạt động tuyến và điều chỉnh các thông số 
liên quan đến hoạt động của tuyến xe buýt: lộ trình, điểm đầu cuối tuyến, chủng loại 
phương tiện, số lượng xe kể cả xe dự phòng cần cho mỗi tuyến xe buýt, số chuyến xe 
hoạt động trong ngày. 

đ) Đình chỉ khai thác tuyến xe buýt của doanh nghiệp vận tải có hành vi vi phạm 
nghiêm trọng quy định hiện hành về hoạt động vận chuyển hành khách công cộng 
bằng xe buýt. 
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e) Nội quy khai thác tuyến xe buýt, hoạt động đưa rước học sinh, sinh viên theo 
hình thức hợp đồng có trợ giá và đưa rước công nhân theo tuyến trình Sở Giao thông 
vận tải xem xét, phê duyệt định kỳ hàng năm hoặc theo giai đoạn để phù hợp với điều 
kiện thực tế. 

2. Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng có quyền: 

a) Quyết định biểu đồ chạy xe từng tuyến xe buýt. 

b) Quyết định điều chỉnh các thông số liên quan đến tuyến xe buýt trong các 
trường hợp sau đây: 

Thay đổi tạm thời lộ trình hoạt động của từng tuyến trong thời gian sửa chữa 
cầu, đường giao thông, tiến hành thử nghiệm phân luồng giao thông; 

Thay đổi thời gian hoạt động trong ngày của tuyến xe buýt cho phù hợp với nhu 
cầu đi lại; 

Tăng giảm chuyến xe theo nhu cầu đi lại trong những ngày lễ, tết, các ngày khai 
giảng, thi tuyển các cấp. 

c) Tổ chức đấu thầu chọn doanh nghiệp vận tải khai thác tuyến. Ký hợp đồng đặt 
hàng cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với các doanh 
nghiệp vận tải khai thác tuyến xe buýt theo phân bổ dự toán chi ngân sách đặt hàng 
dịch vụ cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện hợp đồng và thực hiện những thỏa thuận trong hợp đồng đặt hàng. 

d) Định kỳ hàng năm và đột xuất, tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động của 
doanh nghiệp vận tải khi tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 
giám sát công tác cấp phát tiền trợ giá tại các doanh nghiệp vận tải theo quy định; 
kiểm tra tiêu chuẩn các xe buýt. 

đ) Quyết định kế hoạch, loại hình công tác thông tin, tuyên truyền cho hoạt động 
xe buýt. 

e) Quản lý hoạt động khai thác các tuyến xe buýt để đảm bảo mạng lưới xe buýt 
hoạt động theo đúng biểu đồ. Có quyền điều động đột xuất các xe buýt để giải tỏa các 
ách tắc, thiếu xe đột biến trong mạng lưới xe buýt. 

g) Thống kê, báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển hành khách công cộng theo 
định kỳ. 

h) Tổ chức khảo sát, đo đếm, thống kê kết quả và dự báo nhu cầu đi lại của hành 
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khách trên mạng lưới xe buýt. Thuê tư vấn nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh luồng 
tuyến khi có yêu cầu. 

i) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra và thanh quyết toán tiền trợ giá cho các 
doanh nghiệp vận tải hoặc các đầu mối xe buýt theo quy định. Xác nhận, tái xác nhận 
kết quả vận chuyển các hoạt động vận chuyển xe buýt, làm cơ sở cho báo cáo thống 
kê, thanh quyết toán trợ giá. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải báo cáo 
quyết toán trợ giá xe buýt theo đúng thời gian quy định. 

k) In, phân phối và kiểm tra lệnh vận chuyển của các doanh nghiệp vận tải tham 
gia khai thác tuyến xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá. 

l) Tổ chức triển khai việc thực hiện nội quy đi xe buýt. 

m) Làm chủ đầu tư các dự án sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới và quản lý kết cấu 
hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Tổ chức thực 
hiện công tác duy tu, sửa chữa các kết cấu hạ tầng này; Tổ chức, quản lý các bến bãi 
giữ xe miễn phí cho hành khách đi xe buýt. 

n) Theo dõi quá trình hành nghề của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt 
trên địa bàn Thành phố. Xử lý và ra thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp vận tải 
danh sách các lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt vi phạm quy định về hoạt 
động xe buýt trên cơ sở hợp đồng khai thác tuyến xe buýt; trao đổi với doanh nghiệp 
vận tải quản lý lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt vi phạm về các trường hợp 
cần làm rõ sự việc trước khi tiến hành xử lý. 

o) Tổ chức các kênh thông tin trực tuyến để vận động nhân dân đi xe buýt, 
hướng dẫn, giải đáp thắc mắc hoặc các phản hồi của hành khách đi xe buýt. 

p) Tổ chức họp định kỳ với các doanh nghiệp vận tải để giải quyết các khó khăn, 
vướng mắc. 

q) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của các 
doanh nghiệp vận tải. 

r) In ấn, quản lý, phát hành và thanh toán tiền vé xe buýt bán trước thu lại trên 
tuyến theo quy định; ngoài ra còn phát hành thẻ ưu tiên cho hành khách theo quy 
định. 

s) Khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các doanh nghiệp vận tải 
phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, phục vụ việc hậu kiểm và tổng 
hợp báo cáo theo quy định. 
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3. Có trách nhiệm đảm bảo các cơ sở hoạt động trên tuyến bao gồm có đầy đủ 
kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 
tuyến; các kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe 
buýt phải có đầy đủ thông tin và thông tin kịp thời khi có điều chỉnh, thay đổi cho 
người dân và cho các doanh nghiệp vận tải; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố về 
việc thiếu thông tin trên tuyến; 

4. Phối hợp với đơn vị liên quan (nếu có) để tổ chức thực hiện đảm bảo vệ sinh 
môi trường tại các điểm đầu, điểm cuối tuyến, điểm dừng, nhà chờ, điểm trung 
chuyển, bãi đỗ xe phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. 

Chương V 
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THAM GIA KHAI THÁC TUYẾN 

XE BUÝT - QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 18. Đăng ký hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

Các doanh nghiệp vận tải khi muốn khai thác tuyến xe buýt phải đăng ký với 
Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng để được hướng dẫn 
thủ tục, kiểm tra năng lực và điều kiện tham gia. 

Điều 19. Điều kiện tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

1. Doanh nghiệp vận tải được thành lập hợp pháp theo luật định. 

2. Có chức năng kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và Giấy phép kinh 
doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp trong đó phải có 
loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt. Riêng đối với đơn vị tham gia 
hoạt động đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân theo hình thức hợp đồng có trợ 
giá phải có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định. 

3. Đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định hiện hành. 

4. Được Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng đặt 
hàng hoặc chỉ định thầu tham gia khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt, hoặc trúng thầu khai thác tuyến xe buýt do Trung tâm Quản lý và Điều 
hành vận tải hành khách công cộng tổ chức. 

Điều 20. Quyền lợi của doanh nghiệp vận tải 

1. Được hưởng các quyền lợi quy định tại Khoản 4 Điều 19 Quy định này và các 
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quyền lợi khác trong chính sách ưu đãi chung của Thành phố đối với hoạt động vận 
chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt khi tham gia khai thác tuyến xe buýt 
đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo luật định. 

2. Được đảm bảo các điều kiện hoạt động trên tuyến như kết cấu hạ tầng phục 
vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và các thông tin trên các kết 
cấu này. 

3. Được quyền khiếu nại các quyết định xử lý vi phạm hợp đồng đặt hàng cung 
ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải 
hành khách công cộng do khách quan như ùn tắc giao thông, điều chỉnh giao thông, 
ngập đường, mưa, bão, tai nạn, hư hỏng đột xuất. 

4. Được quyền từ chối vận chuyển đối với hành khách cố tình vi phạm nội quy 
đi xe buýt. 

Điêu 21. Nghĩa vụ của doanh nghiệp vận tải 

1. Các nghĩa vụ quy định tại Điều 18, Khoản 1, 2 và 3 Điều 19 Quy định này. 

2. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vận chuyển hành khách 
bằng xe ô tô; về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị của Luật Giao thông đường 
bộ. Chịu trách nhiệm chính về đảm bảo chất lượng vận chuyển cho hành khách theo 
các điều khoản của hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công cộng đô thị đã 
ký kết. Chịu trách nhiệm nếu phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của 
doanh nghiệp vận tải vi phạm các quy định về hoạt động xe buýt. 

3. Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp vận tải phải 
đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

4. Phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lái xe, nhân viên 
phục vụ trên xe buýt thực hiện đúng nội quy khai thác tuyến xe buýt. Cử nhân viên 
điều hành để đảm bảo hoạt động tuyến. Đăng ký mẫu thẻ tên và đồng phục của lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. 

5. Khi tuyển dụng, tiếp nhận lái xe buýt mới, nhân viên phục vụ trên xe buýt 
phải căn cứ các tiêu chuẩn tại Điều 9 Quy định này để xét tuyển. Sau khi tuyển dụng 
phải ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động. Các trường 
hợp tuyển dụng mới và chấm dứt hợp đồng lao động đều phải thông báo cho Trung 
tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng biết về hồ sơ cá nhân, bố trí 
công việc của họ vào tuyến xe cụ thể để theo dõi quá trình hành nghề, các thông tin 
về khen thưởng, kỹ luật, lý do chấm dứt hợp đồng lao động. 
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6. Không được bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt chưa qua đào tạo 
hoặc chưa có giấy chứng nhận tập huấn và không đảm bảo sức khỏe theo quy định. 

Trường hợp do khách quan như giấy chứng nhận cấp chậm, chưa có lớp đào tạo, 
doanh nghiệp vận tải phải báo cáo danh sách nhân viên phục vụ trên xe buýt cho 
Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng biết và chưa xử lý các 
trường hợp này. 

Không tiếp nhận vào làm việc tại doanh nghiệp mình các lái xe và nhân viên 
phục vụ trên xe buýt nằm trong danh sách do Trung tâm Quản lý và Điều hành vận 
tải hành khách công cộng thông báo đã bị chấm dứt quan hệ lao động, bị sa thải từ 
các doanh nghiệp vận tải khác vì vi phạm quy định về hoạt động xe buýt. 

7. Thực hiện báo cáo đúng quy định theo yêu cầu của Trung tâm Quản lý và 
Điều hành vận tải hành khách công cộng. 

8. Phát hiện và báo kịp thời cho Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành 
khách công cộng về tình trạng hư hỏng kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động vận tải 
hành khách công cộng bằng xe buýt trên tuyến, về tình hình an ninh trật tự trên tuyến. 

9. Quản lý và sử dụng đúng quy định của Nhà nước số tiền trợ giá, phối hợp với 
Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng quyết toán trợ giá 
theo đúng thời gian quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của 
báo cáo quyết toán; 

10. Tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, góp ý của hành khách và người dân. 

11. Có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách 
là người khuyết tật lên, xuống phương tiện giao thông thuận tiện. Phương án trợ giúp 
phải được thông báo tại các nhà ga, bến đón, trả hành khách ở những nơi dễ thấy. 

12. Có trách nhiệm đầu tư phương tiện đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về giao 
thông tiếp cận theo đúng lộ trình quy định do Sở Giao thông vận tải hướng dẫn và 
quy định; Thực hiện việc rà soát, thống kê đánh giá thực trạng xe buýt chưa bảo đảm 
quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận; xây dựng kế hoạch trang bị, cải tạo 
phương tiện giao thông công cộng bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về giao thông tiếp cận 
thuộc trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp vận tải. 

13. Lập kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải của đơn 
vị, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thống kê, phân tích và đánh giá tình hình thực 
hiện kế hoạch. 
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14. Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe 
theo quy định. 

15. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ vận tải hành khách, an toàn giao 
thông và đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định. 

16. Yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cung cấp kịp thời, chính 
xác các thông tin, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

17. Đăng ký chất lượng dịch vụ với cơ quan quản lý tuyến theo quy định. 

18. Doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm thanh toán, cấp phát các khoản tiền 
trợ giá theo đúng đối tượng và thời gian quy định tại đơn vị và giải quyết mọi khiếu 
nại, tố cáo có liên quan theo quy định. 

19. Đối với hoạt động đưa rước học sinh theo hình thức hợp đồng có trợ giá, 
doanh nghiệp vận tải cung cấp cụ thể mức đóng góp của học sinh tại từng trường tổ 
chức đưa rước. 

20. Đối với hoạt động đưa rước công nhân theo tuyến, trong hợp đồng dịch vụ 
được ký kết giữa đơn vị vận tải và đơn vị sử dụng dịch vụ phải thể hiện phần trợ giá 
của Nhà nước. 

Chương VI 
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HÀNH KHÁCH ĐI XE BUÝT 

Điều 22. Quyền lợi của hành khách 

1. Khi đi lại bằng xe buýt trên những tuyến xe buýt được Thành phố trợ giá, 
hành khách được Nhà nước hỗ trợ chi phí thông qua việc quy định giá vé phù hợp với 
mức thu nhập chung của người dân Thành phố. Trẻ em cao từ 1,3 mét trở xuống được 
miễn mua vé trên tất cả các tuyến xe buýt do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Người 
khuyết tật theo Khoản 8 Điều 3 của Quy định này được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí 
trên tất cả các tuyến xe buýt do Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách 
công cộng cấp theo danh sách của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xác nhận. 
Người cao tuổi được miễn vé đi xe buýt khi xuất trình giấy tờ chứng minh theo đúng 
độ tuổi quy định. 

2. Yêu cầu nhân viên phục vụ trên xe buýt đưa vé xe buýt hoặc hành khách tự 
nhận vé xe buýt khi đã trả tiền. 
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3. Hành khách được mang theo hành lý xách tay nặng không quá 10 ki-lô-gam 
và kích thước không quá 30 x 40 x 60 cm không phải trả tiền cước. Trường hợp hành 
lý trên 10 ki-lô-gam và kích thước trên 30 x 40 x 60 cm thì mỗi phần diện tích chiếm 
chỗ bằng chỗ đứng thì thu thêm tiền bằng một vé. 

4. Được cung cấp miễn phí các thông tin về xe buýt. 

5. Được yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất đối với những thiệt hại do lái xe 
hoặc nhân viên phục vụ trên xe buýt gây ra theo quy định của pháp luật. 

6. Được yêu cầu xử lý và được công bố kết quả xử lý các khiếu nại về các hành 
vi vi phạm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

7. Được góp ý về những ưu - khuyết điểm trong quá trình đi xe buýt qua các 
kênh thông tin. 

Điều 23. Nghĩa vụ của hành khách 

1. Hành khách đi xe buýt phải chuẩn bị tiền lẻ, phải mua vé và phải xuất trình vé 
khi có yêu cầu kiểm soát của người có thẩm quyền; không được sử dụng các loại vé 
không hợp pháp. 

2. Hành khách đi xe phải chấp hành nội quy đi xe buýt, sự hướng dẫn của lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe, đảm bảo an toàn trật tự trên xe. Giúp đỡ và nhường ghế 
ngồi trên xe buýt cho hành khách đi xe là người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ có 
thai hoặc có con nhỏ. Trường hợp hành khách vi phạm nội quy, làm thiệt hại đến 
người đi trên xe thì xử lý theo quy định pháp luật. 

3. Hành khách đi xe giữ vệ sinh trên xe buýt và tại các điểm dừng, đỗ, nhà chờ 
xe buýt; không mang theo những hàng bị cấm vận chuyển, hàng tanh hôi, lây nhiễm, 
gia súc, gia cầm, chất dễ cháy nổ. 

Chương VII 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Điều 24. Giải quyết tranh chấp 

Mọi tranh chấp giữa doanh nghiệp vận tải và Trung tâm Quản lý và Điều hành 
vận tải hành khách công cộng được giải quyết trên cơ sở hòa giải; trường hợp không 
thể hòa giải hoặc hòa giải không thành công, các bên liên quan được quyền đưa vụ 
việc ra Tòa án để giải quyết. 
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Chương VIII 
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điêu 25. Khen thưởng 

Các cơ quan, tổ chức quản lý tuyến, doanh nghiệp vận tải, cá nhân có đóng góp 
tích cực vào phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thu hút 
được người dân đi xe buýt, tăng số lượng hành khách vận chuyển, thì được khen 
thưởng theo quy định Nhà nước. Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn 
thu trích để lại từ xử phạt vi phạm hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ vận tải công 
cộng đô thị của các doanh nghiệp vận tải. 

Điêu 26. Xử lý vi phạm 

1. Đối với cán bộ, nhân viên ngành giao thông vận tải không thực hiện đủ, đúng 
nhiệm vụ được quy định tại Quy định này sẽ bị xử lý theo Luật Cán bộ, công chức, 
Luật Viên chức và Bộ Luật Lao động. 

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm về thanh tra, kiểm tra hoặc lợi dụng thanh tra, 
kiểm tra để vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho hoạt động của tuyến xe buýt, ngoài 
việc bị xử lý theo Luật Xử phạt vi phạm hành chính còn bị xử lý theo các quy định 
khác của pháp luật. 

3. Hành khách và cá nhân vi phạm nội quy như mua bán trên xe, không mua vé 
xe buýt, xả rác trên xe hoặc gây mất trật tự và các hành vi khác đối với hành khách 
trên xe buýt thì bị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy 
định của pháp luật. 

Chương IX 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điêu 27. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ vào nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị mình, các Sở, ban, ngành Thành 
phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, đoàn thể liên quan có trách 
nhiệm lập kế hoạch tổ chức thực hiện Quy định này. 

Điêu 28. Chế độ báo cáo 
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Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi tổng hợp và báo cáo định kỳ hàng năm về 
tình hình thực hiện Quy định này, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp xử 
lý các vướng mắc, những nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2303/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011
2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
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2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 8 tại Tờ trình số 1092/TTr-UBND ngày 
17 tháng 4 năm 2014 về xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2466/TTr-TNMT-
KH ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Quận 8, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Quận 8 với các nội 
dung chủ yếu như sau: 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Diện tích tự nhiên (*) 1917,49 100,00 1.917 1.917,49 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 267,56 13,95 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 104,83 5,47 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,77 0,09 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 

1.6 Đất làm muối LMU 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 137,61 7,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.649,77 86,04 1.917 1.917,49 100,00 
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STT Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 
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Trong đó: 

2.1 Đất xây dựng trụ sở CQ, 
CTSN CTS 14,37 0,75 15 15,22 0,79 

2.2 Đất quốc phòng CQP 2,24 0,12 2 2,08 0,11 

2.3 Đất an ninh CAN 5,36 0,28 5 5,26 0,27 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh SKC 206,04 10,75 322,00 322,00 16,79 

2.6 Đất sản xuất VL XD, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích, danh thắng DDT 1,31 0,07 1 1,31 0,07 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,04 0,05 2 1,60 0,08 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 10,93 0,57 11 10,73 0,56 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6,83 0,36 

2.12 Đất sông suối và mặt nước 
chuyên dùng SMN 180,03 9,39 180,03 9,39 

2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 410,78 21,42 566 565,65 29,50 

Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 4,07 0,21 5 50,76 55,76 2,91 

- Đất cơ sở y tế DYT 13,25 0,69 14 14,00 0,73 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 36,20 1,89 78 78,40 4,09 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 5,71 0,30 7 1,81 8,81 0,46 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 810,83 42,29 814 813,60 42,43 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,14 0,01 

3.1 Đất chưa sử dụng còn lại 

3.2 Diện tích đưa vào sử dụng 

Chỉ tiêu trung gian 

- Đất đô thị DTD 1917,49 1918 1917,48 

- Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 
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Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

STT Loại đất Mã n
h

)
 

<«
• 

"8 
« 

Q
 £

 £
 

Cơ 
cấu 
(%) 

Thành 
phố 
phân 
bổ(4) 

(ha) 

Quận 
xác 

Chỉ tiêu quy 
hoạch sử dụng 
đất của Quận n

h
)
 

<«
• 

"8 
« 

Q
 £

 £
 

Cơ 
cấu 
(%) 

Thành 
phố 
phân 
bổ(4) 

(ha) 

định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

- Đất khu du lịch DDL 4 16,00 20,00 1,04 

- Đất khu dân cư nông thôn DNT 

(*) Diện tích thành phố phân bổ được làm tròn số đến đơn vị ha. 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

Đơn vị tính: ha 

Thứ 
tự Loại đất Mã Cả kỳ 

quy hoạch 

Phân theo kỳ 
Thứ 
tự Loại đất Mã Cả kỳ 

quy hoạch Giai đoạn 
2011 - 2015 

Giai đoạn 
2016 - 2020 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6) (5) (6) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 267,56 236,80 30,77 

Trong đó: 

1.1 Đất lúa nước LUA/PNN 104,83 94,53 10,30 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1,77 1,77 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 137,32 116,85 20,47 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định 
theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/5.000), Báo cáo thuyết 
minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 
kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 
18 tháng 4 năm 2014. 

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Quận 8 với 
các chỉ tiêu chủ yếu sau: 
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1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha 

Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

Hiện 
trạng 

năm 2010 

Diện tích theo kế hoạch qua các năm 
Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

Hiện 
trạng 

năm 2010 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN NNP 1917,49 1.917,49 1.917,49 1.917,49 1.917,49 1.917,49 

1 Đất nông nghiệp 267,56 267,19 266,18 257,19 243,72 30,78 

Trong đó: 

1.1 Đất lúa nước LUA 104,83 104,83 104,83 104,08 101,34 10,30 

- Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 137,61 137,37 136,10 130,40 124,96 20,47 

1.7 Đất làm muối LMU 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.649,77 1.650,15 1.651,16 1.660,15 1.673,68 1.886,63 

Trong đó: 

2.1 Đất trụ sở cơ quan, 
CTSN CTS 14,37 14,45 14,51 14,97 15,36 15,32 

2.2 Đất quốc phòng CQP 2,24 2,24 2,24 2,24 2,08 2,08 

2.3 Đất an ninh CAN 5,36 5,36 5,34 5,33 5,33 5,26 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh SKC 206,04 205,93 205,12 199,19 193,24 342,74 

2.6 Đất sản xuất VLXD, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.8 Đất có di tích danh 
thắng DDT 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,55 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 10,93 10,93 10,93 10,93 10,73 10,73 
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Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

Hiên 
trạng 

năm 2010 

Diên tích theo kế hoạch qua các năm 
Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

Hiên 
trạng 

năm 2010 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa 
địa NTD 6,83 6,82 6,82 6,80 6,16 1,40 

2.12 Đất sông, suối và mặt 
nước CD SMN 180,03 180,03 180,03 180,03 180,03 180,03 

2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 410,78 410,90 411,14 417,39 437,93 504,33 

Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 4,07 4,07 4,07 4,08 4,14 8,01 

- Đất cơ sở y tế DYT 13,25 13,24 13,25 13,30 13,33 13,36 

-
Đất cơ sở giáo dục -
đào tạo DGD 36,20 36,18 36,01 41,20 49,41 52,15 

-
Đất cơ sở thể dục - thể 
thao DTT 5,71 5,71 5,71 5,71 5,81 8,81 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 810,83 811,11 812,65 820,88 820,43 821,85 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,14 0,14 0,14 0,14 0,08 0,08 

3.1 Đất chưa sử dụng còn 
lại 

3.2 Diện tích đưa vào sử 
dụng 

** Chỉ tiêu trung gian: 

- Đất khu bảo tồn thiên 
nhiên DBT 

- Đất khu du lịch DDL 4,00 7,00 10,00 

- Đất đô thị DTD 1.917,49 1.917,48 1.917,48 1.917,48 1.917,48 1.917,48 

- Đất khu dân cư nông 
thôn DNT 

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

DT chuyển 
MĐSD 

trong kỳ 

Chia ra các năm 
Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

DT chuyển 
MĐSD 

trong kỳ 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

(1) (2) (3) (4)=(5)+..+(9) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Đất nông nghiệp 
chuyển sang đất phi 
nông nghiêp 

NNP/PNN 236,80 0,40 1,00 8,98 13,47 212,94 

Trong đó: 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 15-6-2014 37 

Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

DT chuyển 
MĐSD 

trong kỳ 

Chia ra các năm 
Thứ 
tự Chỉ tiêu Mã 

DT chuyển 
MĐSD 

trong kỳ 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

1.1 Đất lúa nước LUA/PNN 94,53 0,75 2,74 91,04 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1,77 1,77 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 116,85 0,24 0,98 5,69 5,44 104,49 

1.7 Đất nông nghiệp còn lại 23,66 0,16 0,02 2,54 5,29 15,64 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân Quận 
8 có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai. 

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của 
các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch 
sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt. 

3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đã được duyệt. 

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu 
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch 
phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất 
đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao 
đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng. 

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Quận 8 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi 
trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy ban nhân 
dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
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nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Quận 8 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2304/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 
sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc Môn 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ vê thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
quy định bổ sung vê quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiêt việc lập, điêu chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kê hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyêt số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ vê 
quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 -
2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân thành phố vê thực hiện Nghị quyêt số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
2014 của Chính phủ vê quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đê nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại Tờ trình số 979/TTr-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 vê xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 
và kê hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc Môn; 
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Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2726/TTr-TNMT-
KH ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc Môn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hóc Môn với 
các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 
năm 2010 Quy hoạch 2020 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định 

Chỉ tiêu quy hoạch 
sử dụng đất của 

Huyện 
STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN 10.943,38 100,00 10943 10.943,38 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.855,56 62,65 1200 1.200 10,97 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.865,85 26,19 

- Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC 2587,36 23,64 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.711,50 24,78 881 881 8,05 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 11,40 0,10 

1.6 Đất làm muối LMU 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 68,69 0,63 40 40 0,37 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.044,65 36,96 9743 9.743,38 89,03 

Trong đó: 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan, CTSN CTS 17,16 0,16 24 24 0,22 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 
năm 2010 Quy hoạch 2020 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định 

Chỉ tiêu quy hoạch 
sử dụng đất của 

Huyện 
STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9) 

2.2 Đất quốc phòng CQP 67,08 0,61 169 169 1,54 

2.3 Đất an ninh CAN 1,79 0,02 12 12 0,11 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 115,44 1,05 562 -108,00 454 4,14 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh (**) SKC 425,13 3,88 701,83 701,83 6,41 

2.6 Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 0,07 0,00 9 9,07 0,08 

2.9 Đất bãi thãi, xử lý chất 
thải DRA 39,36 0,36 39 39 0,36 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 28,05 0,26 28 28 0,26 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 156,32 1,43 99 99 0,91 

2.12 Đất sông suối và 
MNCD (**) SMN 196,34 1,79 231,01 231,01 2,22 

2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 1252.33 11,44 2.165 2.165 19,78 

Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 12,40 0,11 137 137 1,25 

- Đất cơ sở y tế DYT 24,18 0,22 29 29 0,27 

-

Đất cơ sở giáo dục -
đào tạo DGD 78,35 0,72 451 451 3,92 

-

Đất cơ sở thể dục - thể 
thao DTT 6,20 0,06 44 44 0,40 

2.14 Đất ở OTC 1.731,32 15,82 964 3.818,70 4.782,70 43,70 

- Đất ở nông thôn (**) ONT 1.671,47 15,27 3.818,70 3.818,70 34,90 

- Đất ở đô thị ODT 59,85 0,55 964 964 8,81 

(**) Đất phi nông nghiệp khác PNK 14,26 0,13 1.028,50 1.028,50 9,40 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 
năm 2010 Quy hoạch 2020 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định 

Chỉ tiêu quy hoạch 
sử dụng đất của 

Huyện 
STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ 
cấu 
(%) 

TP 
phân 
bổ (*) 

ha 

Huyện 
xác 

định Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9) 

3 Đất chưa sử dụng DCS 43,17 0,39 

Chỉ tiêu trung gian: 

- Đất đô thị DTD 174 964 964 

- Đất khu bảo tồn thiên 
nhiên DBT 

- Đất khu du lịch DDL 1 20 20 

- Đất khu dân cư nông 
thôn DNT 

(*) Diện tích thành phố phân bổ được làm tròn số đến đơn vị ha. 

(**) Chỉ tiêu sử dụng đất thuộc cấp dưới quy hoạch 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 
Đơn vị tính: ha 

STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 
Phân theo kỳ 

STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 
Kỳ đầu Kỳ cuối 

1 2 3 4=5+6 5 6 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN 
SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 5.608,06 2.937,58 2.659,09 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2.346,63 836,66 1.509,97 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 1.734,06 561,50 1.172,56 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2.344,68 1.422,21 922,47 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 11,40 11,40 

1.6 Đất làm muối LMU/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản tập trung NTS/PNN 43,92 13,26 30,65 

(*) Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 
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STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 
Phân theo kỳ 

STT CHỈ TIÊU Mã Cả thời kỳ 
Kỳ đầu Kỳ cuối 

1 2 3 4=5+6 5 6 

2 
CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ 
DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

326,10 162,30 163,80 

2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất trồng cây lâu năm LUC/CLN 326,10 162,30 163,80 

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

Đơn vị tính: ha 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Cả thời 
kỳ 

Phân theo các kỳ 
STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Cả thời 

kỳ Kỳ đầu 
(2011-2015) 

Kỳ cuối 
(2015-2020) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

TỔNG DIỆN TÍCH 43.17 19.93 23.24 

1 Đất nông nghiệp NNP 39.95 18.88 21.08 

1.1 Đất trồng lúa LUA 0.34 0.34 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC 0.34 0.34 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 39.52 18.54 20.98 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 0.10 0.10 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.22 1.05 2.16 

Đất ở nông thôn ONT 0.50 0.46 0.04 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN CTS 0.06 0.06 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 0.43 0.43 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.24 0.11 2.12 

- Đất đô thị DTD 174 964 964 

- Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

- Đất khu du lịch DDL 1 20 20 

- Đất khu dân cư nông thôn DNT 

4. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định 
theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 (tỷ lệ 1/10.000), Báo cáo thuyêt 
minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đên năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất 5 năm 
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kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc Môn, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 
định ngày 29 tháng 4 năm 2013. 

Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Hóc 
Môn với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 

Đơn vị tính: ha 

STT CHỈ TIÊU Mã 
Hiện 
trạng 

năm 2010 

Diện tích đến các năm 
STT CHỈ TIÊU Mã 

Hiện 
trạng 

năm 2010 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN 10,943.38 10,943.38 10,943.38 10,943.38 10,943.38 10,943.38 

1 Đất nông nghiệp NNP 6,855.56 6,768.10 6,717.50 6,651.93 6,587.43 3,838.00 

Trong đó 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,865.85 2,818.22 2,640.97 2,592.39 2,552.38 1,759.59 

- Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC 2,578.36 2,095.49 2,095.42 2,065.09 2,053.22 1,494.00 

1.2 Đất trồng cây lâu 
năm CLN 2,711.50 2,683.78 2,841.74 2,817.93 2,782.28 1,414.00 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 11.40 11.40 11.40 

1.6 Đất làm muối LMU 

1.6 Đất nuôi trồng 
thuỷ sản NTS 68.69 68.69 68.26 68.13 67.47 55.00 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 4.044,65 4,132.11 4,186.19 4,245.85 4,318.40 7.082,13 

Trong đó 

2.1 Đất XD trụ sở cơ 
quan, CTSN CTS 17.16 17.16 17.22 16.73 17.67 19.00 

2.2 Đất quốc phòng CQP 67.08 67.08 67.08 67.08 67.08 169.00 

2.3 Đất an ninh CAN 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 12.00 

2.4 Đất khu công 
nghiệp SKK 115.44 115.44 115.44 115.44 115.44 454.00 
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STT CHỈ TIÊU Mã 
Hiên 
trạng 

năm 2010 

Diên tích đến các năm 
STT CHỈ TIÊU Mã 

Hiên 
trạng 

năm 2010 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.5 Đất cơ sở sản xuất 
kinh doanh SKC 425.13 425.13 427.32 425.68 423.12 538.35 

2.8 Đất di tích danh 
thắng DDT 0.07 0.07 6.77 6.77 6.77 9.07 

2.9 Đất xử lý, chôn lấp 
chất thải DRA 39.36 39.36 39.36 39.36 39.36 39.00 

2.10 Đất tôn giáo, tín 
ngưỡng TTN 28.05 28.05 28.05 28.05 28.05 28.00 

2.11 Đất nghĩa trang, 
nghĩa địa NTD 156.32 156.32 156.32 154.78 153.03 99.26 

2.12 Đất có mặt nước 
chuyên dùng SMN 196,34 196,34 196,34 196,34 196,34 196,34 

2.13 Đất phát triển hạ 
tầng DHT 1,252.33 1,252.33 1,245.72 1,300.89 1,352.58 1,878.44 

Đất cơ sở văn hóa DVH 12.40 12.40 5.70 22.68 25.43 32.00 

Đất cơ sở y tế DYT 24.18 24.18 24.18 24.78 25.17 27.00 

Đất cơ sở giáo dục 
- đào tạo DGD 78.35 78.35 78.35 100.50 140.38 381.02 

Đất cơ sở thể dục -
thể thao DTT 6.20 6.20 6.20 12.16 11.62 16.09 

2.14 Đất ở OTC 1,731.32 1,818.79 1,870.51 1,884.57 1,900.77 3,302.07 

Đất ở nông thôn ONT 1,671.47 1,705.90 1,727.59 1,739.23 1,709.95 2,391.07 

Đất ở đô thị ODT 59.85 112.88 142.91 145.34 190.81 911.00 

3 Đất chưa sử dụng DCS 43.17 43.17 39.69 39.68 39.68 23.24 

- Đất đô thị DTD 174 174 174 174 174 964 

- Đất khu bảo tồn 
thiên nhiên DBT 

- Đất khu du lịch DDL 1 10 10 10 10 20 

- Đất khu dân cư 
nông thôn DNT 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ kế hoạch: 
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Đơn vị tính: ha 

STT CHỈ TIÊU Mã 

n
h

0
 
i
í

0
 Phân theo các năm 

STT CHỈ TIÊU Mã 

n
h

0
 
i
í

0
 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
CHUYỂN SANG PHI 
NÔNG NGHIỆP 

NNP/PNN 3.036,45 87,47 53,48 65,56 64,50 2.765,43 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 870,05 33,39 15,28 18,59 20,01 782,79 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 594,89 33,39 0,07 10,33 1,87 549,23 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1.469,45 47,25 21,20 13,81 25,65 1.361,55 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 11,40 11,40 

1.6 Đất làm muối LMU/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 13,26 0,13 0,66 12,48 

2 

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU 
SỬ DỤNG ĐẤT TRONG 
NỘI BỘ ĐẤT NÔNG 
NGHIỆP 

14,25 14,25 

2.1 
Đất chuyên trồng lúa nước 
chuyển sang đất trồng cây 
lâu năm 

LUC/CLN 14,25 14,25 

2.2 Đất chuyên trồng lúa nước 
chuyển sang đất lâm nghiệp LUC/LNP 

2.3 
Đất chuyên trồng lúa nước 
chuyển sang đất nuôi trồng 
thuỷ sản 

LUC/NTS 

2.4 
Đất rừng sản xuất chuyển 
sang đất nông nghiệp 
không phải rừng 

RSX/NKR(a) 

2.5 
Đất rừng đặc dụng chuyển 
sang đất nông nghiệp 
không phải rừng 

RDD/NKR(a) 

2.6 
Đất rừng phòng hộ chuyển 
sang đất nông nghiệp 
không phải rừng 

RPH/NKR(a) 
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3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

Đơn vị tính: ha 

Diện tích 
đất CSD Phân theo các năm 

STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã đưa vào 
sử dụng 
trong kỳ 
kế hoạch 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

m
1 3 

N
2

 Năm 
2014 

m
1 5 >J 

o
 

N
2

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

TỔNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN 43,17 3,48 0,01 0,01 16,44 

1 Đất nông nghiệp NNP 18,88 2,88 16 

1.1 Đất trồng lúa LUA 0,34 0,34 

Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

Đất trồng lúa còn lại LUK 0,34 0,34 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm 
còn lại HNK 18,54 2,54 16 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,05 0,60 0,01 0,01 0,44 

Đất ở nông thôn ONT 0,46 0,43 0,01 0,01 0,01 

Đất ở đô thị ODT 

2.1 Đất XD trụ sở cơ quan, 
CTSN CTS 0,06 0,06 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 0,43 0,43 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 
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2.6 Đất sản xuất VLXD gốm 
sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất xử lý, chôn lấp chất 
thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng SMN 

2.13 Đất sông, suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 0,11 0,11 

2.15 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất đô thị DTD 

- Đất khu bảo tồn thiên 
nhiên DBT 

- Đất khu du lịch DDL 

- Đất khu dân cư nông 
thôn DNT 

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi 
trường và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt theo 
đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, rà soát 
quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử 
dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt. 

3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đã được duyệt. 

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu 
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch 
phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất 
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đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao 
đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng. 

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn phối hợp Sở Tài 
nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
để Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện Hóc Môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2306/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đề nghị xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch • o • l/ • 1 •/ • • o • 

sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 quận Thủ Đức và các phường 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư; 

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011
2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 483/UBND-ĐTMT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 
2014 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tại Tờ trình số 32/TTr-UBND 
ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức về việc xét duyệt quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 
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quận Thủ Đức và các Tờ trình số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31/TTr-
UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất của 12 phường; 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2434/TTr-TNMT-
KH ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của quận Thủ Đức, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Thủ Đức với 
các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Diên tích, cơ cấu các loai đất: 

Hiện trạng 
năm 2010 

Quy hoạch 
đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 

Thành 
phố 
phân 

bổ (*) 
(ha) 

Quận 
xác 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Quận Diện 

tích 
(ha) 

(%) 

Thành 
phố 
phân 

bổ (*) 
(ha) 

định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diên tích tự nhiên 4.764,86 100,00 4.765 4.764,88 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.083,22 22,73 200 200,00 4,20 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 94,86 8,76 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 709,33 65,48 200 200,00 100,00 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 45,23 4,48 

1.7 Đất làm muối LMU 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.681,29 77,26 4.565 4.564,88 95,80 

Trong đó: 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 19,84 0,54 32 -11,71 20,71 0,45 

2.2 Đất quốc phòng CQP 29,63 0,80 30 29,69 0,65 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 
năm 2010 

Quy hoạch 
đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Thành 
phố 
phân 

bổ (*) 
(ha) 

Quận 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Quận 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Thành 
phố 
phân 

bổ (*) 
(ha) 

Quận 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.3 Đất an ninh CAN 31,13 0,85 42 42,00 0,92 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 132,28 3,59 151 151,28 3,31 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh (**) SKC 494,19 13,42 439,03 439,03 9,62 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho h.động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,38 0,01 0 7,20 7,20 0,16 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 57,78 1,57 58 -0,90 57,10 1,25 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 66,36 1,80 66 -30,63 35,37 0,77 

2.12 Đất sông suối, mặt nước 
chuyên dùng (**) SMN 264,74 7,19 296,35 296,35 6,49 

2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 987,06 26,81 1.707 1.707,41 37,40 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 12,45 1,26 17 124,74 141,74 8,30 

Đất cơ sở y tế DYT 14,46 1,47 19 0,65 19,65 1,15 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 227,50 23,05 266 43,42 309,42 18,12 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 7,04 0,71 28 28,17 1,65 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.596,31 43,36 1.777 1.777,40 38,94 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,35 0,01 

Chỉ tiêu trung gian 

4 Đất đô thị DTD 4.765 4.764,88 

5 Đất bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 7 30 37,00 

(*) Diện tích Thành phố phân bổ được làm tròn số đến đơn vị ha 

(**) Chỉ tiêu sử dụng đất thuộc quy hoạch cấp quận 
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2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 
(Đơn vị tính: ha) 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 883,22 101,90 781,32 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 94,44 13,33 81,11 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 509,75 27,84 481,91 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 45,23 5,37 39,86 

1.7 Đất làm muối LMU/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

Trong đó: 

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất trồng cây lâu năm LUC/CLN 0,42 0,42 

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: 

Diện tích đất chưa sử dụng 0,35 ha là đất bãi bồi ven kênh rạch trong kỳ kế 
hoạch 2011-2015 được chu chuyển vào đất phát triển hạ tầng. Trong đó: tại phường 
Trường Thọ là 0,32 ha và phường Linh Trung là 0,03 ha. 

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định 
theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 (tỷ lệ 1/10.000), Báo cáo thuyết 
minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 
giai đoạn 2011-2015 của quận Thủ Đức, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 
định ngày 14 tháng 11 năm 2013. 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 quận Thủ 
Đức với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch: 
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(Đơn vị tính: ha) 

TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Các năm trong kỳ kế hoạch 

TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 4.764,86 4.764,88 4.764,88 4.764,88 4.764,88 4.764,88 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.083,22 1.072,00 1.058,49 1.050,79 1.028,48 981,32 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 94,86 93,25 91,87 90,52 85,82 81,53 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 709,33 709,83 705,40 704,71 698,14 681,49 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 45,23 44,88 44,72 44,72 41,36 39,87 

1.7 Đất làm muối LMU 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.681,29 3.692,85 3.706,36 3.714,07 3.736,39 3.783,56 

Trong đó: 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan, công trình sự nghiệp CTS 19,84 19,84 19,84 19,80 20,71 20,89 

2.2 Đất quốc phòng CQP 29,63 29,63 29,63 29,63 29,63 29,66 

2.3 Đất an ninh CAN 31,13 31,13 31,13 31,92 35,78 36,64 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 132,28 132,28 132,28 132,28 132,28 132,28 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 494,19 493,28 493,25 485,06 474,08 469,40 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 0,38 0,38 0,38 0,42 0,42 0,84 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 57,78 57,78 57,78 57,78 57,74 57,74 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 66,36 65,29 65,29 66,26 63,92 63,26 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng SMN 264,74 264,56 264,56 264,59 264,59 264,59 

2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 987,06 989,91 990,44 1.006,34 1.027,44 1.071,10 
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TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Các năm trong kỳ kế hoạch 

TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 12,45 12,46 12,46 22,04 22,04 26,77 

Đất cơ sở y tế DYT 14,46 14,46 14,46 14,78 14,91 14,82 

Đất cơ sở GD-ĐT DGD 227,50 228,03 228,03 227,50 230,53 244,62 

Đất cơ sở TD-TT DTT 7,04 7,71 7,70 7,75 7,75 7,75 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.596,31 1.607,17 1.620,18 1.618,40 1.628,25 1.635,83 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,35 0,03 0,03 0,03 0,02 

Chỉ tiêu trung gian 

4 Đất đô thị DTD 4.764,88 4.764,88 4.764,88 4.764,88 4.764,88 

5 Đất bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 7,00 

2. Kê hoạch chuyên mục đích sử dụng đất: 

(Đơn vị tính: ha) 

STT Loại đất Mã 

DT 
chuyển 
MĐSD 
trong kỳ 

Phân theo các năm 

STT Loại đất Mã 

DT 
chuyển 
MĐSD 
trong kỳ 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyên 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 101,90 11,22 13,51 7,70 22,30 47,16 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 13,33 1,61 1,38 1,36 4,69 4,29 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 27,84 0,50 4,43 1,51 6,57 14,83 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 5,36 0,35 0,16 3,36 1,49 

1.7 Đất làm muối LMU/PNN 

2 
Chuyên đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 
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STT Loại đất Mã 

DT 
chuyển 
MĐSD 
trong kỳ 

Phân theo các năm 

STT Loại đất Mã 

DT 
chuyển 
MĐSD 
trong kỳ 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Trong đó: 

Đất chuyên trồng lúa nước 
chuyển sang đất trồng cây 
lâu năm 

LUC/CLN 0,42 0,42 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: 

Diện tích đất chưa sử dụng 0,35 ha là đất bồi ven kênh rạch được đưa vào sử 
dụng cho mục tích phát triển hạ tầng trong kỳ kế hoạch 2011-2015. 

Điều 3. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của 12 phường thuộc quận Thủ Đức theo 12 phụ lục 
đính kèm. 

Điều 4. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Quyết định này, Ủy ban nhân 
dân quận Thủ Đức có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai. 

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của 
các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch 
sử dụng đất của địa phương được Thành phố phê duyệt. 

3. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất đã được duyệt. 

4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu 
vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch 
phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất 
đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao 
đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng. 

5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức phối hợp Sở Tài nguyên 
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và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Ủy 
ban nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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Phụ lục 01: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Linh Xuân 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

0,
"° 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu 
QHSDĐ của 

Phường 
Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

0,
"° 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 387,07 100,00 387,07 387,07 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 60,65 15,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA 45,26 74,63 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 7,70 12,70 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 7,50 12,37 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,19 0,30 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 326,42 84,33 387,07 387,07 100,00 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,71 0,83 2,52 2,52 0,65 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 0,79 0,79 0,20 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 66,45 20,36 52,09 52,09 13,46 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
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Chỉ tiêu 
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Phường Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 
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- 
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<y 
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Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,94 1,51 4,97 4,97 1,28 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6,92 2,12 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.13 Đất sông suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 87,54 26,82 151,87 151,87 39,24 

Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 0,20 0,23 8,60 8,60 5,67 

- Đất cơ sở y tế DYT 0,09 0,10 1,00 1,00 0,66 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 40,44 46,20 52,76 52,76 34,74 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 3,83 4,38 3,83 3,83 2,52 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 157,86 48,36 174,82 174,82 45,17 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 387,07 387,07 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 60,65 10,78 49,87 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 45,26 4,44 40,82 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 7,70 5,85 1,85 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 7,50 0,49 7,01 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,19 0,19 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 387,07 387,07 387,07 387,07 387,07 387,07 

1 Đất nông nghiệp NNP 60,65 57,77 56,68 55,09 52,39 49,87 

1.1 Đất trồng lúa LUA 45,26 45,26 44,74 44,74 43,34 40,82 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 7,70 4,54 3,97 3,15 1,85 1,85 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 7,50 7,78 7,78 7,01 7,01 7,01 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 326,42 329,30 330,39 331,98 334,68 337,20 

Trong đó: 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,76 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 0,79 0,79 0,79 
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STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 66,45 66,71 66,71 64,62 64,62 62,38 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 87,54 87,54 87,54 89,44 91,34 92,76 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Đất cơ sở y tế DYT 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 40,44 40,44 40,44 41,74 43,44 43,44 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 157,86 160,48 161,57 162,56 163,36 166,65 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 387,07 387,07 387,07 387,07 387,07 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyên mục đích sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyên 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 10,78 2,88 1,08 1,60 2,70 2,52 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 4,44 0,52 1,40 2,52 
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TT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm 
còn lại HNK/PNN 5,85 2,88 0,56 1,11 1,30 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 0,49 0,49 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ 
đất nông nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 02: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Bình Chiểu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
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Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 541,20 100,00 541,20 541,20 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 187,61 34,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA 38,91 20,74 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 56,87 30,31 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 91,83 48,95 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 353,59 65,33 541,20 541,20 100,00 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 3,46 0,98 3,43 3,43 0,63 

2.2 Đất quốc phòng CQP 1,87 0,53 1,87 1,87 0,34 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 66,17 18,71 85,17 85,17 15,74 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 17,89 5,06 17,05 17,05 3,15 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,50 0,50 0,09 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 9,48 2,68 8,99 8,99 1,66 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 25,23 7,13 19,45 19,45 3,59 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,79 0,22 0,46 0,46 0,09 

2.13 Đất sông suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 93,05 26,32 203,40 203,40 37,58 

Trong đó: 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 0,17 0,18 11,32 11,32 5,56 

- Đất cơ sở y tế DYT 0,07 0,08 0,45 0,45 0,22 

- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,71 2,91 11,79 11,79 5,80 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,10 0,10 0,05 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 135,65 38,36 200,88 200,88 37,12 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 541,20 541,20 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 187,61 31,18 156,43 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 38,91 4,69 34,22 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 56,87 16,51 40,36 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 91,83 9,98 81,85 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 

Tổng diện tích tự nhiên 541,20 541,20 541,20 541,20 541,20 541,20 

1 Đất nông nghiệp NNP 187,61 185,62 184,00 182,96 179,72 156,43 

1.1 Đất trồng lúa LUA 38,91 38,34 37,77 37,22 35,72 34,22 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 56,87 55,73 55,10 54,25 53,85 40,36 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 91,83 91,55 91,14 91,49 90,15 81,85 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 353,59 355,58 357,20 358,24 361,48 384,77 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 3,46 3,46 3,46 3,46 3,55 3,55 

2.2 Đất quốc phòng CQP 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 66,17 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 17,89 17,89 17,89 17,31 17,31 17,95 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 
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STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 9,48 9,23 9,23 9,48 9,48 9,48 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 25,23 25,48 25,48 25,23 25,23 25,23 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

2.13 Đất sông, suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 93,05 93,05 93,05 93,25 96,33 118,03 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,07 

Đất cơ sở y tế DYT 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,71 2,71 2,71 2,71 5,29 5,29 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,10 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 135,65 137,64 139,26 140,68 140,75 141,70 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đât đô thị DTD 541,20 541,20 541,20 541,20 541,20 

5 Đât khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đât khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 31,18 1,99 1,62 1,40 3,24 22,93 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 4,69 0,57 0,57 0,55 1,50 1,50 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 16,51 1,13 0,64 0,85 0,40 13,49 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 9,98 0,29 0,41 1,34 7,94 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 15-6-2014 67 

TT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 03: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Linh Trung 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

0,
"° 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường Thứ 

tự Loại đất Mã Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

0,
"° 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 706,11 100,00 706,12 706,12 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 106,52 15,09 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 12,30 11,54 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 90,38 84,85 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,84 3,61 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 599,56 84,91 706,12 706,12 100,00 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,13 0,36 2,19 2,19 0,31 

2.2 Đất quốc phòng CQP 7,64 1,27 7,67 7,67 1,09 

2.3 Đất an ninh CAN 24,64 4,11 28,53 28,53 4,04 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 66,12 11,03 66,12 66,12 9,36 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 154,97 25,85 127,26 127,26 18,02 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ Loại đất Mã Diện Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 
bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

tự Loại đất Mã 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 
bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,22 0,04 5,86 5,86 0,83 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,29 0,55 3,22 3,22 0,46 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 16,35 2,73 11,42 11,42 1,62 

2.13 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.12 Đất sông suối SON 2,58 0,43 2,43 2,43 0,34 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 239,79 39,99 330,41 330,41 46,79 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 1,70 0,71 9,17 9,17 2,77 

Đất cơ sở y tế DYT 6,08 2,54 6,08 6,08 1,84 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 110,14 45,93 118,90 118,90 35,99 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,42 0,18 0,42 0,42 0,13 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 80,23 13,38 119,67 119,67 16,95 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 0,27 1,34 1,34 0,19 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,03 

4 Đất đô thị DTD 706,12 706,12 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2010 còn 0,03 ha là đất bãi bồi ven kênh rạch, 
đến năm cuối kỳ sẽ không còn do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 106,52 6,49 100,03 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 12,30 0,91 11,39 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 90,38 3,98 86,40 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 3,84 1,60 2,24 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 706,11 706,12 706,12 706,12 706,12 706,12 

1 Đất nông nghiệp NNP 106,52 108,62 108,45 106,25 103,33 100,03 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 12,30 13,55 13,47 12,23 11,89 11,39 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 90,38 91,23 91,14 90,18 88,70 86,40 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,84 3,84 3,84 3,84 2,74 2,24 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 599,56 597,47 597,64 599,87 602,79 606,09 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,29 

2.2 Đất quốc phòng CQP 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 

2.3 Đất an ninh CAN 24,64 24,64 24,64 24,64 28,33 28,33 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 66,12 66,12 66,12 66,12 66,12 66,12 
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TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 154,97 154,44 154,42 150,12 146,17 145,85 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 16,35 15,28 15,28 16,35 16,35 16,35 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 2,58 2,59 2,59 2,43 2,43 2,43 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 239,79 241,50 241,52 241,72 244,64 247,36 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 

Đất cơ sở y tế DYT 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 110,14 110,14 110,67 110,14 111,68 113,90 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 80,23 78,02 78,19 83,61 83,91 84,87 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,60 1,60 1,60 1,60 1,56 1,34 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,03 0,03 0,03 

4 Đất đô thị DTD 706,12 706,12 706,12 706,12 706,12 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng cho mục tích phát triển hạ 
tầng trong năm 2014 là 0,01 và năm 2015 là 0,02 ha. 

4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

TTT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TTT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 6,49 0,18 1,19 1,81 3,30 
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TTT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TTT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại RPH/PNN 0,91 0,09 0,24 0,08 0,50 

1.4 Đất trồng cây lâu năm RDDPNN 3,98 0,09 0,96 0,63 2,30 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,60 1,10 0,50 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 04: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Tam Bình 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 217,47 100,00 217,47 217,47 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 33,65 15,47 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,49 7,39 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 18,33 54,48 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,57 31,41 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,24 6,66 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 0,02 0,06 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 183,82 84,53 217,47 217,47 100,00 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 1,12 0,61 1,12 1,12 0,52 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 7,35 4,00 5,12 5,12 2,35 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,01 1,64 3,01 3,01 1,38 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,83 2,08 1,98 1,98 0,91 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 0,51 0,28 0,51 0,51 0,23 

2.13 Đất sông suối SON 6,73 3,66 6,73 6,73 3,09 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 50,10 27,26 81,76 81,76 37,60 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,23 0,45 6,23 6,23 7,62 

Đất cơ sở y tế DYT 0,09 0,18 0,15 0,15 0,18 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 1,74 3,47 9,13 9,13 11,17 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 111,17 60,48 117,24 117,24 53,91 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 217,47 217,47 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 33,65 7,31 26,34 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2,49 0,95 1,54 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 18,33 3,59 14,74 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 10,57 1,99 8,58 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,24 0,78 1,46 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,02 0,02 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 217,47 217,47 217,47 217,47 217,47 217,47 

1 Đất nông nghiệp NNP 33,65 33,65 31,28 31,08 27,78 26,34 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,49 2,49 2,37 2,37 1,54 1,54 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 18,33 18,33 16,61 16,41 15,68 14,74 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 10,57 10,57 10,04 10,04 9,08 8,58 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,24 2,24 2,24 2,24 1,46 1,46 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 183,82 183,82 186,19 186,39 189,69 191,13 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 
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TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

2.13 Đất sông, suối SON 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 50,10 50,10 50,49 50,49 51,95 52,45 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Đất cơ sở y tế DYT 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 111,17 111,17 113,15 113,35 115,19 116,13 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 217,47 217,47 217,47 217,47 217,47 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 7,31 2,37 0,20 3,30 1,44 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 0,95 0,12 0,83 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 
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TT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 3,59 1,72 0,20 0,73 0,94 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1,99 0,53 0,96 0,50 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 

1.9 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,78 0,78 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 05: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Tam Phú 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 

bổ (ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 

bổ (ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 308,56 100,00 308,56 308,56 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 154,05 49,93 25,00 25,00 8,10 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 80,57 52,30 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 58,11 37,72 25,00 25,00 100,00 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 15,37 9,98 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 154,51 50,07 283,56 283,56 91,90 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,76 0,49 0,83 0,83 0,29 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 0,55 0,36 15,40 15,40 5,43 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 0,14 0,09 0,54 0,54 0,19 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 

bổ (ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân 

bổ (ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 11,09 7,18 11,02 11,02 3,89 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,11 2,02 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,31 0,20 10,34 10,34 3,65 

2.13 Đất sông suối SON 

2.1 Đất phát triển hạ tầng DHT 56,59 36,63 148,42 148,42 52,34 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,17 0,31 64,19 64,19 43,25 

Đất cơ sở y tế DYT 7,08 12,51 7,40 7,40 4,99 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 4,55 8,04 7,42 7,42 5,00 

Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 0,00 0,00 12,00 12,00 8,09 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 81,96 53,05 97,01 97,01 34,21 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 308,56 308,56 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 37,00 37,00 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 129,05 15,28 113,77 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 80,57 10,54 70,03 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 33,11 3,35 29,76 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 
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1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 15,37 1,39 13,98 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

Hiện Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 308,56 308,56 308,56 308,56 308,56 308,56 

1 Đất nông nghiệp NNP 154,05 153,97 153,63 143,57 141,46 138,77 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 80,57 80,11 79,83 72,27 71,51 70,03 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 58,11 58,49 58,49 56,34 55,48 54,76 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 15,37 15,37 15,31 14,96 14,47 13,98 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 154,51 154,58 154,93 164,99 167,10 169,79 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 0,55 0,49 0,49 0,89 0,89 0,89 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 
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STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đên từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,14 0,14 0,14 0,17 0,17 0,54 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 11,09 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3,11 3,11 3,11 3,01 0,67 0,59 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

2.13 Đất sông, suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 56,59 56,60 56,60 66,86 68,64 70,54 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,17 0,17 0,17 9,76 11,54 12,79 

Đất cơ sở y tế DYT 7,08 7,08 7,08 7,40 7,40 7,40 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở đô thị ODT 81,96 82,08 82,43 81,90 84,57 85,07 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đât đô thị DTD 308,56 308,56 308,56 308,56 308,56 

5 Đât khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đât khu du lịch DDL 7,00 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 15,28 0,46 0,34 9,68 2,11 2,69 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK/PNN 10,54 0,46 0,28 7,56 0,76 1,48 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 3,35 1,77 0,86 0,72 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 
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STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,39 0,06 0,35 0,49 0,49 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 06: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Hiệp Bình Phước 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 765,35 100,00 765,35 765,35 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 174,72 22,83 85,50 85,50 11,17 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 28,65 16,40 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 146,07 83,60 85,50 85,50 100,00 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 590,63 77,17 679,85 679,85 88,83 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,37 0,06 1,57 1,57 0,23 

2.2 Đất quốc phòng CQP 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

2.3 Đất an ninh CAN 0,51 0,09 1,03 1,03 0,15 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 54,37 9,21 49,74 49,74 7,32 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,68 0,28 1,64 1,64 0,24 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,52 0,09 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 16,30 16,30 2,40 

2.13 Đất sông suối SON 99,62 16,87 95,84 95,84 14,10 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 79,24 13,42 155,61 155,61 22,89 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,62 0,78 8,00 8,00 5,14 

Đất cơ sở y tế DYT 0,15 0,19 2,31 2,31 1,48 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 4,34 5,48 12,38 12,38 7,96 

Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 0,69 0,87 7,04 7,04 4,52 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 354,32 59,99 358,09 358,09 52,67 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 765,35 765,35 

5 

<5 £
 

c 
Mã "õ s h 
•Aí 

5§ 
S5 

£ DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời 
kỳ 

Phân theo các kỳ 
STT Loại đất Mã Cả thời 

kỳ 2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp NNP/PNN 89,22 13,18 76,04 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 28,65 8,36 20,29 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 60,57 4,82 55,75 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
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STT Loại đất Mã Cả thời 
kỳ 

Phân theo các kỳ 
STT Loại đất Mã Cả thời 

kỳ 2011-2015 2016-2020 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đôi cơ cấu sử dụng đất trong 
nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

Hiện Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tông diện tích tự nhiên 765,35 765,35 765,35 765,35 765,35 765,35 

1 Đất nông nghiệp NNP 174,72 174,72 164,68 164,48 162,69 161,54 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 28,65 28,65 21,50 21,45 20,39 20,29 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 146,07 146,07 143,18 143,03 142,30 141,25 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 590,63 590,63 600,67 600,87 602,66 603,81 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,37 0,37 0,37 0,37 1,25 1,22 

2.2 Đất quốc phòng CQP 0,03 

2.3 Đất an ninh CAN 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 54,37 54,37 54,37 53,08 48,34 48,34 
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Hiện Diện tích đên từng năm 

STT Loại đất Mã trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,68 1,68 1,68 1,68 1,64 1,64 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 99,62 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 79,24 79,24 79,24 90,93 95,48 96,43 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Đất cơ sở y tế DYT 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 4,34 4,34 4,34 5,76 5,76 6,71 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

2.15 Đất ở đô thị ODT 354,32 354,32 364,36 354,16 355,30 355,50 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 765,35 765,35 765,35 765,35 765,35 

5 Đất khu bảo tôn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 13,18 10,04 0,20 1,79 1,15 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 



CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 15-6-2014 87 

STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 8,36 7,15 0,05 1,06 0,10 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 4,82 2,89 0,15 0,73 1,05 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 07: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Hiệp Bình Chánh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 646,96 100,00 646,96 646,96 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 243,04 37,57 72,50 72,50 11,21 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 4,44 1,83 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 215,72 88,76 72,50 72,50 100,00 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17,60 7,24 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác (trồng 
cỏ cho chăn nuôi) NKH 5,28 2,17 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 403,92 62,43 574,46 574,46 88,79 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,14 0,53 2,02 2,02 0,35 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 0,67 0,17 0,50 0,50 0,09 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh SKC 25,18 6,23 25,02 25,02 4,36 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
ro 

<y 
w

 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
ro 

<y 
w

 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 2,77 0,69 2,73 2,73 0,47 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,17 0,54 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 7,80 7,80 1,36 

2.13 Đất sông suối SON 90,36 22,37 90,10 90,10 15,68 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 105,91 26,22 234,54 234,54 40,83 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,38 0,36 10,46 10,46 4,46 

Đất cơ sở y tế DYT 0,07 0,07 0,54 0,54 0,23 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 3,18 3,01 14,73 14,73 6,28 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 2,66 2,66 1,13 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 174,70 43,25 211,73 211,73 36,86 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 646,96 646,96 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 170,54 12,25 158,29 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 4,44 2,77 1,67 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 143,22 3,73 139,49 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 17,60 0,47 17,13 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác (trồng cỏ cho 
chăn nuôi) NKH/PNN 5,28 5,28 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 646,96 646,96 646,96 646,96 646,96 646,96 

1 Đất nông nghiệp NNP 243,04 240,97 239,27 238,36 234,56 230,79 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 4,44 3,62 3,21 2,96 1,76 1,67 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 215,72 215,58 214,29 214,10 213,10 211,99 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 17,60 17,15 17,15 17,13 17,13 17,13 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại (trồng 
cỏ cho chăn nuôi) NKH 5,28 4,62 4,62 4,17 2,57 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 403,92 405,99 407,69 408,60 412,40 416,17 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 
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STT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 25,18 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 1,99 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 90,36 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 105,91 106,57 106,86 106,04 110,64 116,45 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 1,45 

Đất cơ sở y tế DYT 0,07 0,07 0,07 0,20 0,20 0,20 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 3,18 3,18 3,18 3,18 5,19 8,23 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 174,70 176,10 177,52 179,25 178,45 176,59 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đât đô thị DTD 646,96 646,96 646,96 646,96 646,96 

5 Đât khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đât khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 12,25 2,07 1,70 0,91 3,80 3,77 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 
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TT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
TT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 2,77 0,82 0,41 0,25 1,20 0,09 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 3,73 0,14 1,29 0,19 1,00 1,11 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,47 0,45 0,02 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác 
(trồng cỏ cho chăn nuôi) NKH/PNN 5,28 0,66 0,45 1,60 2,57 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 08: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Linh Chiểu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 141,20 100,00 141,20 141,20 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,57 0,40 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 0,33 58,16 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,24 41,84 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 140,63 99,60 141,20 141,20 100,00 

2.1 
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 1,85 1,31 1,83 1,83 1,29 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 
Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 8,07 5,74 4,49 4,49 3,18 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 
Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 5,27 3,75 5,27 5,27 3,73 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,92 2,08 0,96 0,96 0,68 

2.12 
Đất có mặt nước chuyên 
dùng SMN 

2.13 Đất sông suối SON 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 61,87 43,99 65,23 65,23 46,19 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 4,70 7,60 6,56 6,56 10,06 

Đất cơ sở y tế DYT 0,10 0,15 0,06 0,06 0,09 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 36,82 59,52 38,11 38,11 58,43 

Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 1,21 1,95 1,21 1,21 1,85 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 60,64 43,12 63,41 63,41 44,91 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 141,20 141,20 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 0,57 0,19 0,38 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 0,33 0,11 0,22 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 0,24 0,08 0,16 
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1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

Hiện Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,57 2,21 2,53 0,57 0,57 0,38 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 0,33 0,29 0,52 0,33 0,33 0,22 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,24 1,92 2,01 0,24 0,24 0,16 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 140,63 138,99 138,67 140,63 140,63 140,82 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 1,85 1,85 1,85 1,85 1,79 1,79 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 8,07 7,47 7,49 7,78 7,30 7,30 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 
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Hiện Diện tích đên từng năm 

STT Loại đất Mã trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 61,87 61,92 61,92 61,87 61,93 61,93 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 4,70 4,70 4,70 4,70 4,86 4,86 

Đất cơ sở y tế DYT 0,10 0,10 0,10 0,10 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 36,82 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

2.15 Đất ở đô thị ODT 60,64 59,55 59,21 60,93 61,41 61,60 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 

5 Đất khu bảo tôn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 0,19 0,19 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 0,11 0,11 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 0,08 0,08 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
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STT Loại đất Mã 
Diện tích 

2011
2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã 

Diện tích 
2011
2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 09: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Linh Tây 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

•<
o 3
 s

 ă
 

o, 
Phường 

xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường Thứ 

tự Loại đất Mã Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

•<
o 3
 s

 ă
 

o, 
Phường 

xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Diện tích tự nhiên 136,23 100,00 136,23 136,23 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 5,95 4,37 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 5,95 100,00 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 130,28 95,63 136,23 136,23 100,00 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,34 0,26 1,18 1,18 0,87 

2.2 Đất quốc phòng CQP 1,49 1,15 1,49 1,49 1,10 

2.3 Đất an ninh CAN 0,00 0,00 5,51 5,51 4,04 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 17,49 13,42 10,31 10,31 7,57 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

•<
o n

b
)
 

3
 s

 ă
 

o, 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường Thứ 

tự Loại đất Mã Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

•<
o n

b
)
 

3
 s

 ă
 

o, 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 0,00 0,00 0,05 0,05 0,04 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,50 1,15 1,50 1,50 1,10 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,19 1,68 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.13 Đất sông suối SON 0,69 0,53 0,51 0,51 0,37 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 30,68 23,55 39,55 39,55 29,03 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 3,43 3,43 8,67 

Đất cơ sở y tế DYT 0,31 1,01 0,31 0,31 0,79 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 5,57 18,15 7,44 7,44 18,81 

Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 0,90 2,92 0,90 0,90 2,26 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 75,90 58,26 76,13 76,13 55,88 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 136,23 136,23 

5 Đất khu bảo tồn thiên 
nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời 
kỳ 

Phân theo các kỳ 
STT Loại đất Mã Cả thời 

kỳ 2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 5,95 1,33 4,62 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 5,95 1,33 4,62 



100 CÔNG BÁO/Số 34+35/Ngày 15-6-2014 

STT Loại đất Mã Cả thời 
kỳ 

Phân theo các kỳ 
STT Loại đất Mã Cả thời 

kỳ 2011-2015 2016-2020 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 

1 Đất nông nghiệp NNP 5,95 4,74 4,62 4,62 4,62 4,62 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 5,95 4,74 4,62 4,62 4,62 4,62 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 130,28 131.49 131.61 131,61 131,61 131,61 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

2.2 Đất quốc phòng CQP 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

2.3 Đất an ninh CAN 0,70 
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STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 16,74 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,05 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 1,79 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 0,69 0,51 0,51 0,69 0,69 0,69 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 30,68 30,74 30,74 30,68 30,68 31,49 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 

Đất cơ sở y tế DYT 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 5,57 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

2.15 Đất ở đô thị ODT 75,90 77,23 77,35 77,23 77,23 76,82 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 136,23 136,23 136,23 136,23 136,23 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 1,33 1,21 0,12 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 
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STT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
STT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 1,33 1,21 0,12 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 10: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Linh Đông 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

.<ũ 
cứ 

Q
p

 
( 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

.<ũ 
cứ 

Q
p

 
( 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 294,25 100 294,25 294,25 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 28,45 9,67 17,00 17,00 5,78 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 13,37 47,00 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,63 44,38 17,00 17,00 100 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,45 8,61 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 265,80 90,33 277,25 277,25 94,22 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,44 0,17 0,44 0,44 0,16 

2.2 Đất quốc phòng CQP 2,48 0,93 2,48 2,48 0,90 

2.3 Đất an ninh CAN 0,17 0,17 0,06 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 3,34 1,26 7,32 7,32 2,64 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<rt
- 

<cứ 
'<ũ 

cứ 
Q

p
 

( 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<rt
- 

<cứ 
'<ũ 

cứ 
Q

p
 

( 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,25 1,60 4,25 4,25 1,53 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,98 0,37 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 2,17 2,17 0,78 

2.13 Đất sông suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 76,14 28,64 93,57 93,57 33,75 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 4,03 5,29 5,31 5,31 5,67 

Đất cơ sở y tế DYT 0,10 0,13 0,10 0,10 0,11 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 3,57 4,69 13,22 13,22 14,13 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 178,17 67,03 166,85 166,85 60,18 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 294,25 294,25 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi 
nông nghiệp NNP/PNN 11,45 3,50 7,95 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 9,00 3,50 5,50 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 2,45 2,45 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 294,25 294,25 294,25 294,25 294,25 294,25 

1 Đất nông nghiệp NNP 28,45 26,95 26,05 25,95 25,45 24,95 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 13,37 12,48 11,97 11,87 11,57 11,07 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 12,63 12,04 11,63 11,63 11,43 11,43 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 265,80 267,30 268,20 268,30 268,80 269,30 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

2.2 Đất quốc phòng CQP 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 

2.3 Đất an ninh CAN 0,17 0,17 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 
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TT Loại đất Mã 
Hiện 
trạng 
2010 

Diện tích đến từng năm 
TT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

2.12 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 76,14 76,14 76,14 77,87 77,87 77,87 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 4,03 

Đất cơ sở y tế DYT 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 178,17 179,67 180,57 178,94 179,27 179,77 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đât đô thị DTD 294,25 294,25 294,25 294,25 294,25 

5 Đât khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đât khu du lịch DDL 

4. Kê hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

TTT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TTT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 3,50 1,50 0,90 0,10 0,50 0,50 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 
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TTT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm 
TTT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.3 Đất trồng cây HN còn lại HNK/PNN 3,50 1,50 0,90 0,10 0,50 0,50 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

NNP/NNP 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 11: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Bình Thọ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Quận 
phân bổ 

(ha) 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 121,18 100,00 121,18 121,18 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 121,18 100,00 121,18 121,18 100,00 

2.1 
Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan, công trình sự nghiệp CTS 3,90 3,22 2,55 2,55 2,11 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 2,74 2,26 2,90 2,90 2,39 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 

2.5 
Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 11,63 9,60 8,77 8,77 7,24 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 
Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 6,50 5,36 6,50 6,50 5,36 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,50 0,42 0,00 0,00 0,00 

2.12 
Đất có mặt nước chuyên 
dùng SMN 

2.13 Đất sông suối SON 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 40,30 33,25 43,30 43,30 35,73 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,25 0,62 1,77 1,77 4,09 

Đất cơ sở y tế DYT 0,19 0,47 0,19 0,19 0,44 
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Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 10,49 26,03 11,49 11,49 26,53 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 55,61 45,89 57,16 57,16 47,17 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 121,18 121,18 

5 
Đất khu bảo tồn thiên 
nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDT 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

Từ năm 2005 đến nay phường Bình Thọ không còn đất nông nghiệp 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 3,90 3,90 3,90 3,89 3,89 3,89 

2.2 Đất quốc phòng CQP 

2.3 Đất an ninh CAN 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,90 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 11,63 11,63 11,63 11,15 9,34 8,77 

2.6 Đất sản xuất vật liệu XD gốm 
sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 6,50 6,75 6,75 6,50 6,50 6,50 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 
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2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 40,30 40,30 40,30 40,99 40,99 41,56 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,82 

Đất cơ sở y tế DYT 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 10,49 10,49 10,49 10,85 10,85 10,85 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở đô thị ODT 55,61 55,61 55,61 55,41 57,22 57,06 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất đô thị DTD 121,18 121,18 121,18 121,18 121,18 

5 Đất khu bảo tôn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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Phụ lục 12: Số liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phường Trường Thọ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
<y 

w
 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 499,31 100,00 499,31 499,31 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 88,02 17,63 

1.1 Đất trồng lúa LUA 8,21 9,32 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 76,28 86,66 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,53 4,01 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp còn lại NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 410,97 82,31 499,31 499,31 100,00 

2.1 
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,61 0,15 1,02 1,02 0,20 

2.2 Đất quốc phòng CQP 16,15 3,93 16,15 16,15 3,23 

2.3 Đất an ninh CAN 2,57 0,63 2,57 2,57 0,51 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 
Đất cơ sở sản xuất kinh 
doanh SKC 126,89 30,88 116,46 116,46 23,32 

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, gốm sứ SKX 

2.7 
Đất cho hoạt động khoáng 
sản SKS 
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Thứ 
tự Loại đất Mã 

Hiện trạng 2010 Quy hoạch đến năm 2020 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
ro 

<y 
w

 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Chỉ tiêu QHSDĐ 
của Phường 

Thứ 
tự Loại đất Mã Diện 

tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

n
 

n 
) 

<g
- 

<c3 
*<

0 
ro 

<y 
w

 

Phường 
xác 
định 
(ha) 

Diện 
tích (ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải xử lý chất thải DRA 0,00 0,00 0,22 0,22 0,04 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,00 0,97 4,00 4,00 0,80 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1,62 0,39 1,55 1,55 0,31 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông suối SON 63,15 15,37 63,15 63,15 12,65 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 65,86 16,02 159,78 159,78 32,00 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 0,00 0,00 6,70 6,70 4,19 

Đất cơ sở y tế DYT 0,13 0,19 1,05 1,05 0,66 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo DGD 3,94 5,98 12,04 12,04 7,54 

Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 

2.15 Đất ở tại đô thị ODT 130,12 31,66 134,41 134,41 26,92 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,32 0,06 

4 Đất đô thị DTD 499,31 499,31 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 88,02 6,56 81,46 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 7,79 2,83 4,96 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 76,70 2,14 74,56 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 
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STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
Phân theo các kỳ 

STT Loại đất Mã Cả thời kỳ 
2011-2015 2016-2020 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 3,53 1,59 1,94 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 0,42 0,42 

Trong đó: 

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển 
sang đất trồng cây lâu năm LUC/CLN 0,42 0,42 

3. Kế hoạch sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng diện tích tự nhiên 499,31 499,31 499,31 499,31 499,31 499,31 

1 Đất nông nghiệp NNP 88,02 87,35 86,83 85,51 82,95 81,46 

1.1 Đất trồng lúa LUA 8,21 7,23 7,01 6,20 5,23 4,96 

1.2 Đất trồng lúa nương LUN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN 76,28 76,48 76,28 75,88 75,28 74,56 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,53 3,64 3,54 3,43 2,44 1,94 

1.9 Đất làm muối LMU 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 410,97 411,96 412,48 413,80 416,36 417,85 

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp CTS 0,61 0,61 0,61 0,58 0,58 0,58 

2.2 Đất quốc phòng CQP 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 16,15 

2.3 Đất an ninh CAN 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 
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STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

Diện tích đến từng năm 

STT Loại đất Mã 

Hiện 
trạng 
năm 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 126,89 126,89 126,89 126,74 126,74 125,14 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
gốm sứ SKX 

2.7 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.8 Đất di tích danh thắng DDT 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.10 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

2.11 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.13 Đất sông, suối SON 63,15 63,15 63,15 63,15 63,15 63,15 

2.14 Đất phát triển hạ tầng DHT 65,86 66,23 66,25 67,10 68,24 69,91 

Trong đó: 

Đất cơ sở văn hóa DVH 

Đất cơ sở y tế DYT 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 

Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 

2.15 Đất ở đô thị ODT 130,12 130,12 131,41 131,89 133,31 134,73 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,32 

4 Đất đô thị DTD 499,31 499,31 499,31 499,31 499,31 

5 Đất khu bảo tồn thiên nhiên DBT 

6 Đất khu du lịch DDL 

4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

STT Loại đất Mã Diện tích 
2011-2015 

Phân theo các năm năm 
STT Loại đất Mã Diện tích 

2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN 6,56 0,98 0,52 1,01 2,56 1,49 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 2,83 0,56 0,22 0,81 0,97 0,27 
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STT Loại đất Mã Diện tích Phân theo các năm năm 
STT Loại đất Mã 2011-2015 2011 2012 2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1.2 Đất trồng lúa nương CLN/PNN 

1.3 Đất trồng cây hàng năm còn 
lại HNK/PNN 

1.4 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,14 0,42 0,20 0,20 0,60 0,72 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.7 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 

1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,59 0,10 0,99 0,50 

1.9 Đất làm muối LMU/PNN 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 

0,42 0,42 

Trong đó: 

Đất chuyên trồng lúa nước 
chuyển sang đất trồng cây 
lâu năm 

LUC/CLN 0,42 0,42 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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